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“Lời Chúa 

là đèn soi cho con bước, 

là ánh sáng chỉ đường con đi.” 

Tv 119,105 
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Các bạn thân mến, 

để hiểu biết và thêm lòng 

yêu mến Thánh Kinh, 

chúng ta cùng vui học 

qua những câu 

Hỏi Thưa, Trắc Nghiệm 

& Ô chữ từ những gợi ý của 

Tin Mừng Chúa Nhật Mùa Phục Sinh Năm A. 

Mọi trích dẫn và tên riêng 

đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh 

của Nhóm Phiên Dịch 

Các Giờ Kinh Phụng Vụ. 

Chúc các bạn có những giây phút 

vui và bổ ích. 
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VUI HỌC THÁNH KINH 

77 Hỏi - Thưa Mùa Phục Sinh A 
 

Cn Phục Sinh A : Ga 20,1-9 

Cn 2 Phục Sinh A : Ga 20,19-31 

Cn 3 Phục Sinh A : Lc 24,13-35 

Cn 4 Phục Sinh A : Ga 10,1-10 

Cn 5 Phục Sinh A : Ga 14,1-12 

Cn 6 Phục Sinh A : Ga 14,15-21 

Cn 7 Phục Sinh A : Ga 17,1-11a 

Lễ Chúa Thăng Thiên : Ga 28,18-20 

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống : Ga 20,19-23 
 

+ + + + + + +  
 

01. Hỏi: Người ra mộ Đức Giêsu đầu tiên là ai? (Ga 

20,1) 

- Thưa: Bà Maria Mácdala. 
 

02. Hỏi: Sau khi ra mộ Đức Giêsu, bà Maria Mácdala 

chạy về gặp ai đầu tiên? (Ga 20,1) 

- Thưa: Ông Simon Phêrô. 
 

03. Hỏi: Khi được báo tin tảng đá đã được lăn khỏi 

mồ, ông Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương 

mến có hành động gì? (Ga 20,3) 

- Thưa: Liền đi ra mộ. 
 

04. Hỏi: Khi vào trong mộ, 2 ông thế nào?(Ga 20,8) 

- Thưa: Đã thấy và đã tin.  
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05. Hỏi: Theo Kinh 

Thánh, Đức Giêsu phải 

thế nào? (Ga 20,9) 

- Thưa: Trỗi dậy 

từ cõi chết. 
 

 06. Hỏi: Thái độ đầu 

tiên của người môn đệ 

Đức Giêsu thương mến 

khi ông đứng trước 

ngôi mộ là gì? (Ga 

20,5)   

- Thưa: Cúi xuống. 
 

07. Hỏi: Ai đã trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9) 

- Thưa: Đức Giêsu. 
 

08. Hỏi: Bà Maria đã nhìn thấy cái gì được lăn ra 

khỏi mộ? (Ga 20,1).    

- Thưa: Tảng đá. 
 

09. Hỏi: Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi 

chết? (Ga 20,9)   

 - Thưa: Kinh Thánh. 
 

10. Hỏi: Vào ngày nào, Đức Giêsu đã hiện ra với các 

môn đệ lần đầu tiên? (Ga 20,19) 

 - Thưa: Chiều ngày Thứ nhất trong tuần.    
 

11. Hỏi: Khi đứng giữa các môn đệ, câu đầu tiên Đức 

Giêsu nói với các ông là gì? (Ga 20,19) 

- Thưa: “Bình anh cho anh em.” 
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12. Hỏi: Vị tông đồ đã không có mặt khi Đức Giêsu 

hiện ra là ai? (Ga 20,24) 

- Thưa: Ông Tôma.   
 

13. Hỏi: Sau khi gặp Đức Giêsu, ông Tôma thưa 

Người thế nào? (Ga 20,28) 

 - Thưa: “Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của 

con.” 
 

14. Hỏi: Hãy hoàn thành câu: “Vì đã thấy Thầy nên 

anh đã tin, … … ….” (Ga 20,29) 

- Thưa: Phúc thay những người không thấy mà 

tin.   
 

15. Hỏi: Đức Giêsu nói với ông Tôma hãy đặt tay con 

vào chỗ nào? (Ga 20,27) 

- Thưa: Vào cạnh sườn. 
 

16. Hỏi: Khi hiện ra, Đức Giêsu thổi hơi vào các ông 

và ban điều gì cho các ông? (Ga 20,22) 

- Thưa: Thánh Thần. 
 

17. Hỏi: Bao nhiêu ngày sau khi Đức Giêsu gặp các 

môn đệ, thì ông Tôma được gặp Đức Giêsu Phục 

Sinh? (Ga 20,26) 

- Thưa: Tám ngày. 
 

18. Hỏi: Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói với ông 

Tôma: “Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. 

Đừng cứng lòng nữa, nhưng … … … .” (Ga 20,27) 

- Thưa: Hãy tin. 
 



10 * VHTK 87 Phụng Vụ Năm A Mùa Phục Sinh 
 

19. Hỏi: Người đồng hành với các môn đệ trên đường 

đi Emmau là ai? (Lc 24,15) 

- Thưa: Đức Giêsu. 
 

 20. Hỏi: Dọc đường 

Đức Giêsu đã làm gì 

cho họ? (Lc 24,32) 

- Thưa: Nói chuyện 

và giải thích Kinh 

Thánh cho các ông.    
 

21. Hỏi: Bắt đầu từ ai, 

Đức Giêsu giải thích 

cho 2 ông những gì liên 

quan đến Người trong 

tất cả Sách Thánh? (Lc 24,27) 

- Thưa: Từ ông Môsê.    
 

22. Hỏi: 2 môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu khi Người 

làm gì? (Lc 24,35) 

- Thưa: Khi Người bẻ bánh. 
 

23. Hỏi: 2 môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu khi Người 

Bẻ bánh đang đi đâu? (Lc 24,13) 

- Thưa: Đi Emmau.   
 

24. Hỏi: Chuyện ông Giêsu Nadarét bị đóng đinh vào 

thập giá tính đến nay là ngày thứ mấy? (Lc 24,21)   

- Thưa: Ngày thứ ba.   
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25. Hỏi: Dọc đường Đức Giêsu đã nói chuyện và giải 

thích điều gì cho các ông? (Lc 24,32) 

 - Thưa: Giải thích Kinh Thánh.   
 

 26. Hỏi: Kẻ không qua 

cửa mà vào ràn chiên là 

ai? (Ga 10,1) 

- Thưa: Kẻ trộm. 
 

27. Hỏi: Người qua cửa 

mà vào ràn chiên là ai?  

(Ga 10,2) 

- Thưa: Mục tử. 
 

28. Hỏi: Với những 

người lạ, đàn chiên sẽ 

như thế nào? (Ga 10,5) 

- Thưa: Chúng sẽ 

không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng 

không nhận biết tiếng người lạ. 
 

29. Hỏi: Trong trình thuật Vị Mục Tử nhân lành, Đức 

Giêsu nói Ngài là gì? (Ga 10,7) 

- Thưa: Là cửa cho chiên ra vào. 
 

30. Hỏi: Kẻ trộm đến để làm gì? (Ga 10,10) 

- Thưa: Đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. 
 

31. Hỏi: Trong trình thuật Vị Mục Tử nhân lành, Đức 

Giêsu nói: Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ gặp 

được gì? (Ga 10,9) 

- Thưa: Gặp được đồng cỏ. 
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32. Hỏi: Trong trình thuật Vị Mục Tử nhân lành, Đức 

Giêsu nói: Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ thế 

nào?(Ga 10,9) 

 - Thưa: Được cứu. 
 

33. Hỏi: Khi các môn đệ xao xuyến, Đức Giêsu đã nói 

gì? (Ga 14,1) 

- Thưa: Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 
  

34. Hỏi: Ai đã nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng 

con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết 

được đường?” (Ga 14,5) 

- Thưa: Ông Tôma.   
 

35. Hỏi: Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Chính 

Thầy là con đường, là sự thật và là … … … .” (Ga 

14,6) 

- Thưa: Sự sống.   
 

36. Hỏi: Ai đã xin cùng Đức Giêsu cho họ thấy Chúa 

Cha? (Ga 14,8) 

- Thưa: Ông Philípphê. 
 

37. Hỏi: Đức Giêsu nói: Ai thấy Thầy là thấy Ai? (Ga 

14,9) 

- Thưa: Chúa Cha.   
 

38. Hỏi: Khi các môn đệ thế nào thì Đức Giêsu mời 

gọi họ hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy? (Ga 

14,1)  

- Thưa: Xao xuyến.  
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39. Hỏi: Đức Giêsu nói: Nếu anh em biết Thầy, anh 

em cũng biết ai? (Ga 14,7) 

- Thưa: Cha Thầy.  
 

40. Hỏi: Khi ông Tôma hỏi, Đức Giêsu nói Ngài là 

gì? (Ga 14,6)  

- Thưa: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là 

sự sống.  
 

41. Hỏi: Hãy hoàn thành câu: 

“Nếu anh em yêu mến Thầy, 

anh em … … ….” (Ga 14,15) 

 -Thưa: Sẽ giữ các điều 

răn của Thầy. 
 

 42. Hỏi: Đấng Bảo Trợ mà 

Đức Giêsu xin Chúa Cha 

được gọi là gì? (Ga 14,17) 

-Thưa: Thần Khí sự thật. 
 

43. Hỏi: Ai không thể đón 

nhận vì không thấy cũng chẳng biết Người? (Ga 

14,17) 

-Thưa: Thế gian. 
 

44. Hỏi: Hãy hoàn thành câu: “Ai có và giữ các điều 

răn của Thầy, người ấy mới là … … … .” (Ga 14,21) 

-Thưa: Người thuộc về Thầy. 
 

45. Hỏi: Hãy hoàn thành câu: “Ai yêu mến Thầy, thì 

sẽ được Cha Thầy … … … .” (Ga 14,21) 

-Thưa: Yêu mến. 
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46. Hỏi: Đấng Bảo Trợ sẽ ở với các môn đệ bao lâu? 

(Ga 14,16) 

-Thưa: Luôn mãi. 
 

47. Hỏi: Đức Giêsu nói thầy sẽ không để anh em thế 

nào? (Ga 14,18)  

-Thưa: Mồ côi. 
 

48. Đức Giêsu xin ai để Người ban cho anh em Đấng 

Bảo Trợ? (Ga 14,16)  

-Thưa: Chúa Cha. 
 

49. Hỏi: Ai yêu mến Thầy thì sẽ được ai yêu mến lại? 

(Ga 14,20)  

-Thưa: Cha Thầy. 
 

50. Hỏi: Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống 

đời đời đó là nhận biết ai? (Ga 17,3) 

 - Thưa : Nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và 

chân thật và nhận biết Đấng Cha sai đến là Giêsu 

Kitô. 
 

51. Hỏi: Đức Giêsu nói ngài đã tôn vinh Cha ở dưới 

đất, khi nào? (Ga 17,4) 

- Thưa : Khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho 

ngài làm. 
 

52. Hỏi: Đức Giêsu đã cho ai biết danh Cha? (Ga 

17,6) 

 - Thưa : Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian 

mà ban cho con. 
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53. Hỏi: Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho ngài mà 

ngài vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian? 

(Ga 17,5) 

 - Thưa : Vinh quang. 
 

54. Hỏi: Những kẻ cha ban 

cho con, họ thuộc về Cha, và 

họ đã làm gì? (Ga 17,6) 

 - Thưa : Tuân giữ lời Cha. 
 

55. Hỏi: Các môn đệ còn ở lại 

trong đâu? (Ga 17,11)  

- Thưa: Thế gian. 
 

56. Hỏi: Đức Giêsu đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi 

hoàn tất điều gì Cha đã giao phó cho con làm? (Ga 

17,4)  

- Thưa: Công trình 
 

57. Hỏi: Với các môn đệ, Đức Giêsu làm gì cho họ? 

(Ga 17,9)  

- Thưa: Đức Giêsu đã cầu nguyện cho họ. 
 

58. Hỏi: Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống 

đời đời đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 

17,3)  

- Thưa: Giêsu Kitô. 
 

59. Hỏi: Hãy hoàn thành câu: Trong lời nguyện của 

Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết biết Cha, 

Thiên Chúa chân thật và … … ….  (Ga 17,3)  

- Thưa: Duy nhất. 
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60. Hỏi: Có bao nhiêu môn đệ chứng kiến việc Đức 

Giêsu lên trời? (Mt 28,16) 

- Thưa: Mười một. 
 

61. Hỏi: Tại miền nào, Đức 

Giêsu lên trời trước mặt các 

môn đệ? (Mt 28,16) 

- Thưa: Miền Galilê. 
 

62. Hỏi: Hành động của các 

môn đệ khi nhìn thấy Đức 

Giêsu là gì? (Mt 28,17) 

 - Thưa: Bái lạy Người. 
 

63. Hỏi: Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Anh 

em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành … … …, 

làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con 

và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28,19) 

 - Thưa: Môn đệ. 
 

64. Hỏi: Hãy hoàn thành câu: “Và đây, Thầy ở cùng 

anh em mọi ngày cho đến … … … .” (Mt 28,20) 

 - Thưa: Tận thế. 
 

65. Hỏi: Ai đã truyền cho các môn đệ đến ngọn núi 

thuộc miền Galilê? (Mt 20,16) 

- Thưa:  Đức Giêsu.   
 

66. Hỏi: Trước khi về trời, Đức Giêsu bảo các ông 

phải làm gì để muôn dân trở thành môn đệ? (Mt 

20,19)  

- Thưa: Phép rửa.   
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67. Hỏi: Khi nhìn thấy Đức Giêsu, các môn đệ đã bái 

lạy Ngài, nhưng 1 số người lại có thái độ gì? (Mt 

20,17)  

- Thưa: Hoài nghi.   
 

68. Hỏi: Hãy hoàn thành 

câu: “Vậy anh em hãy đi và 

làm cho muôn dân trở 

thành môn đệ, làm phép 

rửa cho họ ... ... ... .” (Mt 

28,19) 

 - Thưa: Nhân danh 

Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. 
 

69. Hỏi: Khi nhìn thấy Đức Giêsu đứng giữa các ông 

trong căn nhà các cửa đóng kín, các môn đệ đã thái 

độ gì? (Ga 20,20) 

 - Thưa: Vui mừng. 
 

70. Hỏi: Khi gặp các môn đệ, Người thổi hơi vào các 

ông và bảo điều gì? (Ga 20,22) 

 - Thưa: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 
 

71. Hỏi: Khi đứng giữa các môn đệ, Đức Giêsu đã 

cho các ông xem gì? (Ga 20,20) 

- Thưa: Tay và cạnh sườn. 
 

72. Hỏi: Hãy hoàn thành câu: Đứng giữa các ông, 

Đức Giêsu nói: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha 

đã sai Thầy, … … … .” (Ga 20,21) 

- Thưa: Thì Thầy cũng sai anh em. 
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73. Hỏi: Như ai đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh 

em? (Ga 20,21) 

- Thưa:  Chúa Cha.   
 

74. Hỏi: Khi Đức Giêsu 

hiện ra, các cửa nơi các 

môn đệ ở thế nào? (Ga 

20,19) 

- Thưa:  Đóng kín.  
 

75. Hỏi: Khi hiện ra, Đức 

Giêsu đã làm gì cho các ông 

và bảo “Anh em hãy nhận 

lấy Thánh Thần”? (Ga 

20,22) 

- Thưa: Thổi hơi.  
 

76. Các môn đệ đóng kín cửa vì sợ người nào? (Ga 

20,19)   

- Thưa: Người Do thái. 
 

77. Hỏi: Hãy hoàn thành câu: “Anh em hãy nhận lấy 

… … …, anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, 

anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 

20,22) 

 - Thưa: Thánh Thần. 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 

2019  
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77 Câu Trắc Nghiệm 

 

01. Người ra mộ Đức Giêsu đầu tiên là ai? (Ga 20,1) 

a. Mẹ Maria.   b. Bà Maria Mácdala.  

c. Ông Phêrô.    d. Ông Tôma. 
 

02. Sau khi ra mộ Đức 

Giêsu, bà Maria Mácdala 

chạy về gặp ai đầu tiên? 

(Ga 20,1) 

a. Mẹ Maria.   

b. Ông Tôma. 

c. Ông Simon Phêrô.  

d. Bà Gioanna. 
 

03. Khi được báo tin tảng 

đá đã được lăn khỏi mồ, 

ông Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến 

có hành động gì? (Ga 20,3) 

a. Sợ hãi.     b. Liền đi ra mộ.  

c. Vui mừng.  

d. Liền đi báo tin cho những anh em khác. 
 

04. Khi vào trong mộ, 2 ông thế nào? (Ga 20,8) 

a. Đã thấy và đã tin.  

b. Sấp mình thờ lạy.  

c. Xếp gọn những khăn liệm của Chúa. 

d. Vui mừng hớn hở. 
 

05. Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải thế nào? (Ga 

20,9) 
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a. Chiến thắng tội lỗi.  

b. Trỗi dậy từ cõi chết.  

c. Đánh bật cái chết.  

d. Thăm viếng các người công chính. 
 

06. Thái độ đầu tiên của người môn đệ Đức Giêsu 

thương mến khi ông đứng trước ngôi mộ là gì? (Ga 

20,5).   

a. Than thở.    b. Khóc lóc. 

c. Cúi xuống.   d. Kinh hoàng. 
   

07. Ai đã trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9). 

a. Đức Giêsu.   b. Ông Môsê. 

c. Ông Êlia.  

 d. Ông Ladarô. 
 

08. Bà Maria đã nhìn thấy 

cái gì được lăn ra khỏi mộ? 

(Ga 20,1).    

a. Bức màn.  

b. Bánh xe. 

c. Tảng đá.     

d. Chỉ có a và b đúng. 
 

09. Theo điều gì, Đức Giêsu 

phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 

20,9).    

a. Truyền thống Do thái. 

b. Kinh Thánh. 

c. Các bậc tiền nhân Do thái. 

d. Các Điều Răn. 
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10. Vào ngày nào, Đức Giêsu đã hiện ra với các môn 

đệ lần đầu tiên? (Ga 20,19) 

a. Ngày lễ Vượt Qua.  

b. Ngày lễ Sabát.  

c. Chiều ngày Thứ nhất 

    trong tuần.    

d. Ngày lễ Ngũ tuần.  
 

11. Khi đứng giữa các môn 

đệ, câu đầu tiên Đức Giêsu 

nói với các ông là gì? (Ga 

20,19) 

a. “Bình anh cho anh em.” 

b. “Thầy đây, đừng sợ!” 

c. “Thầy đã sống lại rồi.” 

d. “Anh em hãy vui mừng, vì Thầy đã sống lại 

    rồi.” 
 

12. Vị tông đồ đã không có mặt khi Đức Giêsu hiện ra 

là ai? (Ga 20,24) 

a. Ông Tôma.     b. Ông Phêrô.   

c. Ông Gioan.    d. Ông Giacôbê. 
 

13. Hãy hoàn thành câu: Sau khi gặp Đức Giêsu, ông 

Tôma thưa Người: “Lạy Chúa của con, … … ….” (Ga 

20,28) 

a. Lạy Thiên Chúa của con.   

b. Con tin Thầy.  

c. Con tin Thầy đã sống lại.  

d. Con tin Thầy là Con Thiên Chúa.  
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14. Hãy hoàn thành câu: “Vì đã thấy Thầy nên anh đã 

tin, … … ….” (Ga 20,29) 

a. Phúc cho những ai đã thấy Thầy. 

b. Phúc thay những người không thấy mà tin.   

c. Phúc thay những người đã tin Thầy. 

d. Phúc thay những người đã nghe lời Thầy. 
 

15. Đức Giêsu nói với ông 

Tôma hãy đặt tay con vào 

chỗ nào? (Ga 20,27) 

a. Lỗ đinh.  

b. Cạnh sườn. 

c. Mão gai.  

d. Trái tim. 
 

16. Khi hiện ra, Đức Giêsu 

thổi hơi vào các ông và ban 

điều gì cho các ông (Ga 

20,22) 

a. Sự khôn ngoan.  b. Sức mạnh. 

c. Thánh Thần.   d. Của cải. 
  

17. Bao nhiêu ngày sau khi Đức Giêsu gặp các môn 

đệ, thì ông Tôma được gặp Đức Giêsu Phục Sinh? 

(Ga 20,26) 

a. Ba ngày.    b. Bốn ngày. 

c. Tám ngày.   d. Mười ngày. 
 

18. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói với ông 

Tôma: “Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. 

Đừng cứng lòng nữa, nhưng … … … .” (Ga 20,27) 
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a. Hãy theo Thầy.  b. Hãy tin. 

c. Đừng sợ.    d. Hãy yêu Thầy. 
 

19. Người đồng hành với các môn đệ trên đường đi 

Emmau là ai? (Lc 24,15) 

a. Ông Phêrô.      b. Ông Gioan.  

c. Đức Giêsu.    d. Ông Êlia. 
 

20. Dọc đường Đức Giêsu đã làm gì cho họ? (Lc 

24,32). 

a. Nói chuyện và giải thích Kinh Thánh.  

b. Nói chuyện cho hết thời gian.  

c. Nói chuyện thời sự.  

d. Nói chuyện và rửa tội cho họ. 
 

21. Bắt đầu từ ai, Đức Giêsu giải 

thích cho 2 ông những gì liên 

quan đến Người trong tất cả 

Sách Thánh? (Lc 24,27) 

a. Ông Ađam.     

b. Ông Ápraham. 

c. Ông Môsê.     

d. Ông Đavít. 
 

22. 2 môn đệ đã nhận ra Đức 

Giêsu khi Người làm gì? (Lc 24,35) 

a. Trò chuyện.    b. Bẻ bánh.  

c. Chúc bình an.   d. Bị đóng đinh thập giá. 
 

23. 2 môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu khi Người Bẻ 

bánh đang đi đâu? (Lc 24,13) 
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a. Bêlem.     b. Bêtania. 

c. Emmau.     d. Caphácnaum. 
 

24. Chuyện ông Giêsu Nadarét bị đóng đinh vào thập 

giá tính đến nay là ngày thứ mấy? (Lc 24,21)   

a. Thứ nhất.    b. Thứ hai. 

c. Thứ ba.      d. Thứ tư. 
 

25. Dọc đường Đức Giêsu đã nói chuyện và giải thích 

điều gì cho các ông? (Lc 24,32)   

a. Sách Didache.  b. Kinh Thánh. 

c. Sách đạo đức.  d. Sách Talmud. 
 

26. Kẻ không qua cửa mà vào ràn chiên là ai? (Ga 

10,1) 

a. Mục tử.     b. Chủ đàn chiên.  

c. Kẻ trộm.     d. Người chăn chiên. 
 

27. Người qua cửa mà vào ràn chiên là ai? (Ga 10,2) 

a. Kẻ trộm.     b. Kẻ cướp.  

c. Mục tử.     d. Người chăn thuê.  
 

28. Với những người lạ, đàn chiên sẽ như thế nào?  

(Ga 10,5) 

a. Không nhận biết tiếng người lạ.  

b. Không theo người lạ.  

c. Sẽ chạy trốn.  

d. Cả a, b và c đúng.  
 

29. Trong trình thuật Vị Mục Tử nhân lành, Đức 

Giêsu nói Ngài là gì? (Ga 10,7) 
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a. Là cửa cho chiên ra vào.  

b. Là Đấng cứu độ duy nhất.  

c. Là ánh sáng trần gian.  

d. Là con đường, những ai theo Ngài sẽ được sống. 
 

30. Kẻ trộm đến để làm gì? (Ga 10,10) 

a. Giết hại.     b. Phá hủy.  

c. Ăn trộm.     d. Cả a, b và c đúng. 
 

31. Trong trình thuật Vị Mục 

Tử nhân lành, Đức Giêsu nói: 

Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào 

thì sẽ gặp được gì? (Ga 10,9) 

a. Suối mát.  

b. Dòng sông. 

c. Đồng cỏ.  

d. Núi cao. 
 

32. Trong trình thuật Vị Mục 

Tử nhân lành, Đức Giêsu nói: Tôi là cửa. Ai qua tôi 

mà vào thì sẽ thế nào? (Ga 10,9) 

a. Được no đủ.   b. Được cứu. 

c. Được sung sướng. d. Được vinh quang. 
 

33. Khi các môn đệ xao xuyến, Đức Giêsu đã nói gì? 

(Ga 14,1) 

a. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 

b. Anh em đừng sợ, Thầy đã thắng thế gian.  

c. Anh em hãy phó thác mọi sự cho Thiên Chúa. 

d. Anh em hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, vì Ngài 

    là Cha của anh em. 
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34. Ai đã nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con 

không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được 

đường?” (Ga 14,5) 

a. Ông Phêrô.      b. Ông Philípphê. 

c. Ông Tôma.   d. Ông Gioan.  
  

35. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Chính Thầy 

là con đường, là sự thật và là … … … .” (Ga 14,6) 

a. Sự sống lại.    b. Sự sống.  

c. Ánh sáng trần gian.   

d. Ơn cứu độ cho trần gian. 
 

36. Ai đã xin cùng Đức Giêsu cho họ thấy Chúa Cha? 

(Ga 14,8) 

a. Ông Phêrô.      b. Ông Philípphê. 

c. Ông Tôma.   d. Ông Gioan.  
 

37. Đức Giêsu nói: Ai thấy Thầy là thấy Ai?(Ga 14,9) 

a. Chúa Cha.    b. Thánh Thần.  

c. Thần Khí của Thiên Chúa.  

d. Những ngôn sứ của Thiên Chúa.  
 

38. Khi các môn đệ thế nào thì Đức Giêsu mời gọi họ 

hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy? (Ga 14,1) 

a. Xao xuyến.   b. Kinh hoàng. 

c. Sợ hãi.    d. Run rẩy. 
  

39. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Nếu anh em 

biết Thầy, anh em cũng biết … … … .” (Ga 14,7) 

a. Cha Thầy.   b. Mẹ Thầy. 

c. Hội Thánh của Thầy. d. Các Tông Đồ của Thầy. 
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40. Khi ông Tôma hỏi, Đức 

Giêsu nói Ngài là gì? (Ga 

14,6) 

a. Con đường.    

b. Sự sống. 

c. Sự thật.     

d. Cả a, b và c đúng.  
. 

 41. Hãy hoàn thành câu: “Nếu 

anh em yêu mến Thầy, anh em 

… … … .” (Ga 14,15) 

a. Sẽ giữ các điều răn của Thầy. 

b. Sẽ được chung hưởng hạnh phúc với Thầy. 

c. Sẽ thuộc vể Thầy.  

d. Sẽ được Cha Thầy chúc phúc. 
 

42. Đấng Bảo Trợ mà Đức Giêsu xin Chúa Cha được 

gọi là gì? (Ga 14,17) 

a. Thần Khí sự thật.  b. Ánh sáng thế gian.  

c. Nguồn ơn cứu độ.  d. Sự sống vĩnh cửu. 
 

43. Ai không thể đón nhận vì không thấy cũng chẳng 

biết Người? (Ga 14,17) 

a. Các môn đệ.    b. Thế gian.  

c. Các ngôn sứ.    d. Các Kitô hữu.  
 

44. Hãy hoàn thành câu: “Ai có và giữ các điều răn 

của Thầy, người ấy mới là … … … .” (Ga 14,21) 

a. Người thuộc về Thầy.  

b. Người được Chúa chúc phúc.  

c. Kẻ yêu mến Thầy.  d. Người đi theo Thầy. 
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45. Hãy hoàn thành câu: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ 

được Cha Thầy … … … .” (Ga 14,21) 

a. Thương xót.    b. Chúc phúc.  

c. Yêu mến.    d. Cứu độ.  
 

46. Đấng Bảo Trợ sẽ ở với các môn đệ bao lâu? (Ga 

14,16) 

a. Một năm.    b. Ba năm. 

c. Bảy năm.    d. Luôn mãi. 
 

47. Đức Giêsu nói thầy sẽ không để anh em thế nào? 

(Ga 14,18)  

a. Vất vả.    b. Đói khát. 

c. Sợ hãi.    d. Mồ côi. 
 

48. Đức Giêsu xin ai để 

Người ban cho anh em 

Đấng Bảo Trợ? (Ga 14,16) 

a. Đấng Tạo Dựng.   

b. Chúa Cha. 

c. Hội Thánh.    

d. Chúa Thánh Linh. 
 

49. Ai yêu mến Thầy thì sẽ 

được ai yêu mến lại? (Ga 

14,20)  

a. Bạn hữu.    b. Mẹ Maria. 

c. Cha Thầy.   d. Các tông đồ. 
 

50. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời 

đó là nhận biết ai? (Ga 17,3) 
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a. Nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật. 

b. Nhận biết Môsê, vị đại ngôn sứ mà Cha sai đến. 

c. Nhận biết Đấng Cha sai đến là Giêsu Kitô. 

d. Chỉ a và c đúng. 
 

51. Đức Giêsu nói ngài đã tôn vinh Cha ở dưới đất, 

khi nào? (Ga 17,4) 

a. Khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho  

    ngài làm. 

b. Khi Đức Giêsu chết trên thập giá. 

c. Khi Đức Giêsu phục sinh vinh hiển. 

d. Khi Đức Giêsu làm cho người chết sống lại. 
 

52. Đức Giêsu đã cho ai biết danh Cha? (Ga 17,6) 

a. Những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. 

b. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban 

    cho con. 

c. Những người công chính. 

d. Những người Do thái đạo đức. 
 

53. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho ngài mà ngài 

vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian? (Ga 

17,5) 

a. Ân sủng.    b. Vinh quang. 

c. Bình an.    d. Tình thương. 
 

54. Những kẻ cha ban cho con, họ thuộc về Cha, và họ 

đã làm gì? (Ga 17,6) 

a. Yêu mến con.   b. Tuân giữ lời Cha. 

c. Yêu mến thế gian. 

d. Chống lại con cái của thế gian. 
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55. Các môn đệ còn ở lại trong 

đâu? (Ga 17,11) 

a. Đền thờ.     

b. Thế gian. 

c. Thành thánh Giêrusalem. 

d. Trong hội đường. 
 

56. Đức Giêsu đã tôn vinh Cha 

ở dưới đất khi hoàn tất điều gì 

Cha đã giao phó cho con làm? 

(Ga 17,4) 

a. Sự cứu độ.   b. Cuộc vượt qua. 

c. Công trình.   d. Hành trình thập giá. 
 

57. Với các môn đệ, Đức Giêsu làm gì cho họ? (Ga 

17,9) 

a. Thương xót.   b. Chăm sóc. 

c. Cầu nguyện.   d. Lo lắng. 
 

58. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời 

đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3) 

a. Ông Gioan Tẩy Giả. b. Thượng tế Caipha. 

c. Giêsu Kitô.   d. Tổng trấn Philatô. 
 

59. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời 

đó là nhận biết biết Cha, Thiên Chúa chân thật và … 

… …. . (Ga 17,3) 

a. Thánh thiện.   b. Công giáo. 

c. Tông truyền.   d. Duy nhất. 
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60. Có bao nhiêu môn đệ chứng kiến việc Đức Giêsu 

lên trời? (Mt 28,16) 

a. Mười.     b. Mười một.  

c. Mười hai.    d. Mười ba. 
 

61. Tại miền nào, Đức Giêsu lên trời trước mặt các 

môn đệ? (Mt 28,16) 

a. Giuđa.    b. Samari. 

c. Thập Tỉnh.   d. Galilê.  
 

62. Hành động của các môn đệ khi nhìn thấy Đức 

Giêsu là gì? (Mt 28,17) 

a. Bái lạy.     b. Vui mừng. 

c. Hoảng sợ.   d. Buồn rầu. 
 

63. Hãy hoàn thành câu: Đức 

Giêsu nói: “Anh em hãy đi và 

làm cho muôn dân trở thành … 

… …, làm phép rửa cho họ nhân 

danh Chúa Cha, Chúa Con và 

Chúa Thánh Thần.” (Mt 28,19) 

a. Môn đệ. 

b. Con cái Thiên Chúa. 

c. Những người tin vào đấng 

    cứu độ. 

d. Tin vào Thầy. 
 

64. Hãy hoàn thành câu: “Và đây, Thầy ở cùng anh 

em mọi ngày cho đến … … … .” (Mt 28,20) 

a. Tận thế.      b. Ngày Thầy trở lại. 

c. Ngày Thầy được tôn vinh. d. Mãi mãi. 
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65. Ai đã truyền cho các môn đệ đến ngọn núi thuộc 

miền Galilê? (Mt 20,16)  

a. Thiên Chúa.   b. Tông đồ Phêrô. 

c. Đức Giêsu.   d. Mẹ Maria. 
 

66. Trước khi về trời, Đức Giêsu bảo các ông phải 

làm gì để muôn dân trở thành môn đệ? (Mt 20,19) 

a. Dấu Thánh Giá.  b. Phép rửa.   

c. Dâng lễ Bẻ Bánh.  d. Dâng của lễ Đền tội. 
  

67. Khi nhìn thấy Đức Giêsu, các môn đệ đã bái lạy 

ngài, nhưng 1 số người lại có thái độ gì? (Mt 20,17) 

a. Kinh hãi.    b. Hoài nghi.  

c. Bối rối.    d. Lo lắng. 
 

68. Hãy hoàn thành câu: “Vậy anh em hãy đi và làm 

cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ 

... ... ... .” (Mt 28,19). 

a. Để mọi người được ơn tha tội. 

b. Để mọi người nhân biết Đức Giêsu là Đấng 

    Thiên Chúa sai đến. 

c. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 

    Thánh Thần. 

d. Để mọi loài thụ tạo được giải thoát. 
 

69. Khi nhìn thấy Đức Giêsu đứng giữa các ông trong 

căn nhà các cửa đóng kín, các môn đệ đã thái độ gì? 

(Ga 20,20) 

a. Vui mừng.    b. Hoảng sợ. 

c. Hoài nghi.   d. Kinh khiếp. 
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70. Khi gặp các môn đệ, Người thổi hơi vào các ông 

và bảo điều gì? (Ga 20,22) 

a. Anh em hãy nhận lấy ân sủng của Thiên Chúa. 

b. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.  

c. Anh em hãy nhận lấy niềm vui của Thầy. 

d. Anh em hãy vui mừng vì đã thấy Thầy. 
 

71. Khi đứng giữa các môn đệ, Đức Giêsu đã cho các 

ông xem gì? (Ga 20,20) 

a. Dấu đanh trên đôi chân. 

b. Dấu đâm của những gai nhọn. 

c. Tay và cạnh sườn.  

d. Thân thể dập nát. 
 

72. Hãy hoàn thành câu: Đứng giữa các ông, Đức 

Giêsu nói: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã 

sai Thầy, … … … .” (Ga 20,21) 

a. Thì Thầy cũng sai anh em.  

b. Thì này đây Thầy cũng sai anh em đi vào giữa 

    lòng đời. 

c. Thì Thầy cũng sai anh em như chiên vào giữa 

    bầy sói. 

d. Thì Thầy cũng sai anh em đi gặt đồng lúa chín 

    này. 
 

73. Như ai đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em? 

(Ga 20,21)  

a. Đấng Tạo Dựng.  b. Chúa Cha. 

c. Chúa Thánh Linh. d. Đấng Cứu Thế. 
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74. Khi Đức Giêsu hiện ra, các cửa nơi các môn đệ ở 

thế nào? (Ga 20,19) 

a. Mở toang.   b. Đóng kín. 

c. Mở he hé.   d. Chỉ có a và c đúng.  
 

75. Khi hiện ra, Đức Giêsu đã 

làm gì cho các ông và bảo 

“Anh em hãy nhận lấy Thánh 

Thần.”? (Ga 20,22) 

a. Ban phép lành và chúc 

    bình an. 

b. Ôm hôn các môn đệ. 

c. Thổi hơi. 

d. Chào các ông. 
 

76. Các môn đệ đóng kín cửa vì sợ người nào? (Ga 

20,19)  

a. Người Do thái.  b. Các thượng tế. 

c. Binh lính Rôma.  d. Những người Pharisêu. 
 

77. Hãy hoàn thành câu: “Anh em hãy nhận lấy … … 

…, anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh 

em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20,22) 

a. Thánh Thần. 

b. Ân sủng của Thiên Chúa. 

c. Sức mạnh của Thiên Chúa. 

d. Thần Khí vinh quang và danh dự. 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 

2019 
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VHTK 

Ô chữ 01 Phục Sinh A 

Những gợi ý 
 

 

01. Dọc đường Đức Giêsu đã nói chuyện và giải thích 

điều gì cho các ông?(Lc 24,32)  
  

02. Ai đã xin cùng Đức Giêsu cho họ thấy Chúa 

Cha? (Ga 14,8) 
  

03. Tại miền nào, Đức Giêsu lên trời trước mặt các 

môn đệ? (Mt 28,16) 
  

04. Người đồng hành với các môn đệ trên đường đi 

Emmau là ai? (Lc 24,15) 
  

05. Hành động của các môn đệ khi nhìn thấy Đức 

Giêsu tại miền Galilê là gì? (Mt 28,17) 
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06. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời 

đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3) 
  

07. Khi hiện ra, Đức Giêsu đã làm gì cho các ông và 

bảo “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”? (Ga 20,22) 
  

08. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi 

chết? (Ga 20,9) 
 

 Hàng dọc : Chủ đề ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

VHTK 

Ô chữ 02 Phục Sinh A 

 

Những gợi ý 
  

01. Một trong hai người 

trên đường về Emmau tên 

là gì? (Lc 24,18)  
  

02. Ai đã trỗi dậy từ cõi 

chết? (Ga 20,9) 
  

03. Đức Giêsu nói Ngài 

đã làm gì Cha ở dưới đất, 

khi hoàn tất công trình 

Cha đã giao cho ngài làm? (Ga 17,4) 
  

04. Đức Giêsu nói với ông Tôma hãy đặt tay con vào 

chỗ nào? (Ga 20,27) 
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05. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Chính Thầy 

là … … …, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,6) 
  

06. Theo 

điều gì, 

Đức 

Giêsu 

phải trỗi 

dậy từ 

cõi 

chết?(Ga 

20,9) 
  

07. Đức 

Giêsu 

xin Chúa 

Cha ban 

gì cho 

Ngài mà 

Ngài vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian? 

(Ga 17,5) 
  

08. Người qua cửa mà vào ràn chiên là ai? (Ga 10,2) 
  

09. Đức Giêsu nói: Ai thấy Thầy là thấy Ai? (Ga 14,9) 
  

 Hàng dọc : Chủ đề ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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VHTK 

Ô chữ 03 Phục Sinh A 
 

Những gợi ý 
  

01. Trong trình thuật Vị Mục Tử nhân lành, Đức 

Giêsu nói: Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ gặp 

được 

gì? (Ga 

10,9) 
  

02. Khi 

hiện ra, 

Đức Giêsu 

thổi hơi 

vào các 

ông và 

ban điều 

gì cho các 

ông? (Ga 

20,22) 
  

03. Những 

kẻ Cha ban cho con, họ thuộc về Cha, và họ đã làm gì 

lời Cha? (Ga 17,6) 
  

04. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Nếu anh em 

biết Thầy, anh em cũng biết … … … .” (Ga 14,7) 
  

05. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Chính Thầy 

là con đường, là sự thật và là … … … .” (Ga 14,6) 
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06. Vị tông đồ đã không có mặt khi Đức Giêsu hiện ra 

là ai? (Ga 20,24) 
  

07. Sau khi ra mộ Đức Giêsu, bà Maria Mácdala chạy 

về gặp ai đầu tiên? (Ga 20,1) 
  

08.  “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha 

tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, 

thì người ấy bị cầm giữ.” Ai đã nói câu này? (Ga 

20,19.22-23) 
  

09. Tại miền nào, Đức 

Giêsu lên trời trước mặt 

các môn đệ? (Mt 28,16) 
  

10. Thần Khí sự thật, 

Đấng mà Đức Giêsu xin 

Chúa Cha ban cho anh 

em, được gọi là gì? (Ga 

14,16-17) 
  

11. Có bao nhiêu môn đệ 

chứng kiến việc Đức 

Giêsu lên trời? (Mt 28,16) 
  

 Hàng dọc : Chủ đề ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

 



41 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  
 

VHTK 

Ô chữ 04 Phục Sinh A 
 

Những gợi ý 
  

01. Dọc 

đường 

Đức 

Giêsu đã 

nói 

chuyện và 

giải thích 

điều gì 

cho các 

ông? (Lc 

24,32)  
  

02. Trong 

lời 

nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận 

biết biết Cha, Thiên Chúa chân thật và … … …. . (Ga 

17,3) 
  

03. Tại miền nào, Đức Giêsu lên trời trước mặt các 

môn đệ? (Mt 28,16) 
  

04. Người đồng hành với các môn đệ trên đường đi 

Emmau là ai? (Lc 24,15) 
  

05. Đức Giêsu nói Ngài đã làm gì Cha ở dưới đất, khi 

hoàn tất công trình Cha đã giao cho ngài làm? (Ga 

17,4) 
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06. Đức Giêsu nói với ông Tôma hãy đặt tay con vào 

chỗ nào? (Ga 20,27) 
  

07. Trong trình thuật Vị Mục Tử nhân lành, Đức 

Giêsu nói: Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ thế 

nào? (Ga 10,9) 
  

08. Theo điều gì, Đức 

Giêsu phải trỗi dậy từ cõi 

chết? (Ga 20,9) 
  

09. Đức Giêsu xin Chúa 

Cha ban gì cho Ngài mà 

Ngài vẫn được hưởng bên 

Cha trước khi có thế 

gian? (Ga 17,5) 
  

10. Trong lời nguyện của 

Chúa Giêsu, sự sống đời 

đời đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3) 
  

11. Thần Khí sự thật, Đấng mà Đức Giêsu xin Chúa 

Cha ban cho anh em, được gọi là gì? (Ga 14,16-17) 
 

 Hàng dọc : Chủ đề ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

   

 

 

 



43 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  
 

VHTK 

Ô chữ 05 Phục Sinh A 

 

Những gợi ý 
  

01. Ai đã trỗi 

dậy từ cõi 

chết? (Ga 

20,9) 
  

02. Theo điều 

gì, Đức Giêsu 

phải trỗi dậy 

từ cõi 

chết? (Ga 

20,9) 

  

03. Hãy hoàn 

thành câu: “Ai 

yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy … … … .” (Ga 

14,21) 
  

04. Bao nhiêu ngày sau khi Đức Giêsu gặp các môn 

đệ, thì ông Tôma được gặp Đức Giêsu Phục sinh? (Ga 

20,26) 
  

05. Các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp 

Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người 

vào đâu? (Lc 24,20)  
  

06. Khi hiện ra, Đức Giêsu thổi hơi vào các ông và 

ban điều gì cho các ông? (Ga 20,22) 
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 07. Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các 

điều gì của Thầy (Ga 14,15) 
  

08. Như ai đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em? (Ga 

20,21) 
  

09. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Chính Thầy 

là con đường, là sự thật và là … … … .” (Ga 14,6) 
  

10. Hành động của các môn đệ khi nhìn thấy Đức 

Giêsu tại miền Galilê là gì? (Mt 28,17) 
  

11. Sau khi ra mộ Đức Giêsu, bà Maria Mácdala chạy 

về gặp ai đầu tiên? (Ga 20,1) 
  

12. Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ 

đâu? (Ga 20,9) 
 

 Hàng dọc : Chủ đề ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK 

Ô chữ 06 Phục Sinh A 
 

Những gợi ý 
  

01. Đứ

c Giêsu 

nói: Ai 

thấy 

Thầy là 

thấy 

Ai?(Ga 

14,9) 
  

02. Hãy 

hoàn 

thành 

câu:  

“Anh 

em hãy nhận lấy … … …, anh em tha tội cho ai, thì 

người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị 

cầm giữ.” (Ga 20,22-23) 
  

03. Hãy hoàn thành câu: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ 

được Cha Thầy … … … .” (Ga 14,21) 
  

04. Thần Khí sự thật, Đấng mà Đức Giêsu xin Chúa 

Cha ban cho anh em, được gọi là gì? (Ga 14,16-17) 
  

05. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời 

đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3) 
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06. Đức Giêsu xin ai để Người ban cho anh em Đấng 

Bảo Trợ? (Ga 14,16) 
  

07. Bà Maria đã nhìn 

thấy cái gì được lăn ra 

khỏi mộ?(Ga 20,1).   
  

08. Người đồng hành với 

các môn đệ trên đường đi 

Emmau là ai?(Lc 24,15) 
  

09. Khi các môn đệ xao 

xuyến, Đức Giêsu nói 

hãy tin vào ai và tin vào 

Thầy? (Ga 14,1) 
  

10. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Chính Thầy 

là … … …, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,6) 
  

11. Khi được báo tin tảng đá đã được lăn khỏi mồ, 

ông Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến có 

hành động gì?(Ga 20,3) 
  

12. Đức Giêsu nói với ông Tôma hãy đặt tay con vào 

chỗ nào?(Ga 20,27) 
 

 Hàng dọc : Chủ đề ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK 

Ô chữ 07 Phục Sinh A 
 

Những gợi ý 
  

01. Theo 

Kinh 

Thánh, Đức 

Giêsu phải 

trỗi dậy từ 

đâu? (Ga 

20,9) 
  

02. Dọc 

đường Đức 

Giêsu đã 

nói chuyện 

và giải thích 

điều gì cho 

các ông? 

(Lc 24,32)  
  

03. Đức Giêsu đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất 

điều gì Cha đã giao phó cho con làm? (Ga 17,4) 
  

04. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha 

tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, 

thì người ấy bị cầm giữ.” Ai đã nói câu này? (Ga 

20,19.22-23) 
  

05. Hãy hoàn thành câu: “Và đây, Thầy ở cùng anh 

em mọi ngày cho đến … … ….” (Mt 28,20) 
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06. Đức Giêsu nói Ngài đã làm gì Cha ở dưới đất, khi 

hoàn tất công trình Cha đã 

giao cho Ngài làm? (Ga 

17,4) 
  

07. Đức Giêsu nói với ông 

Tôma hãy đặt tay con vào 

chỗ nào? (Ga 20,27) 
  

08. Trong trình thuật Vị 

Mục Tử nhân lành, Đức 

Giêsu nói: Tôi là cửa. Ai 

qua tôi mà vào thì sẽ thế 

nào? (Ga 10,9) 
  

09. Hãy hoàn thành 

câu: Đức Giêsu nói: “Chính 

Thầy là con đường, là … … … và là Sự sống.” (Ga 

14,6) 
  

10. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho Ngài mà Ngài 

vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian? (Ga 

17,5) 
  

11. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời 

đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3) 
  

12. 2 môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu khi Người làm gì? 

(Lc 24,35) 
 

Hàng dọc : Chủ đề ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK 

Ô chữ 08 Phục Sinh A 
 

Những gợi ý 
  

01. Khi hiện ra, 

Đức Giêsu thổi 

hơi vào các ông 

và ban điều gì 

cho các ông? 

(Ga 20,22) 
  

02. Theo Kinh 

Thánh, Đức 

Giêsu phải trỗi 

dậy từ đâu? (Ga 

20,9) 
  

03. Người đồng 

hành với các 

môn đệ trên đường đi Emmau là ai? (Lc 24,15) 
 

04. Những kẻ Cha ban cho con, họ thuộc về Cha, và 

họ đã làm gì lời Cha? (Ga 17,6) 
  

05. Ai đã xin cùng Đức Giêsu cho họ thấy Chúa 

Cha? (Ga 14,8) 
  

06. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha 

tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, 

thì người ấy bị cầm giữ.” Ai đã nói câu này? (Ga 

20,19.22-23) 
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07. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi 

chết? (Ga 20,9) 
  

08. Khi nhìn thấy Đức Giêsu đứng giữa các ông trong 

căn nhà các cửa đóng kín, các môn đệ đã thái độ gì? 

(Ga 20,20) 
  

09. Khi Đức Giêsu hiện ra, 

các cửa nơi các môn đệ ở thế 

nào? (Ga 20,19) 
  

10. Hãy hoàn thành câu: Đức 

Giêsu nói: “Nếu anh em biết 

Thầy, anh em cũng biết … 

… … .” (Ga 14,7) 
  

11. Trong lời nguyện của 

Chúa Giêsu, sự sống đời đời 

đó là nhận biết biết Cha, 

Thiên Chúa chân thật và … 

… …. . (Ga 17,3) 
  

12. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha 

tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, 

thì người ấy bị cầm giữ.” Ai đã nói câu này? (Ga 

20,19.22-23) 
  

13. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời 

đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3) 
 

Hàng dọc : Chủ đề ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 VHTK 

Ô chữ 09 Phục Sinh A 
 

Những gợi ý 
  

01. Hãy 

hoàn 

thành 

câu: Đức 

Giêsu 

nói: 

“Chính 

Thầy là 

con 

đường, 

là … … 

…  và là 

sự 

sống.” 

(Ga 

14,6) 

  

02. Thần Khí sự thật, Đấng mà Đức Giêsu xin Chúa 

Cha ban cho anh em, được gọi là gì? (Ga 14,16-17) 
  

03. Người ra mộ Đức Giêsu đầu tiên là ai? (Ga 20,1) 
  

04. Khi các môn đệ xao xuyến, Đức Giêsu nói hãy tin 

vào ai và tin vào Thầy? (Ga 14,1) 
 

 05. Ai đã trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9) 
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06. Đức Giêsu nói: Ai thấy Thầy là thấy Ai? (Ga 14,9) 
  

07. Trước khi về trời, Đức Giêsu bảo các ông phải làm 

gì để muôn dân trở thành môn đệ? (Mt 20,19) 
  

08. Sau khi ra mộ Đức Giêsu, bà Maria Mácdala chạy 

về gặp ai đầu tiên? (Ga 20,1) 
  

09. Kẻ trộm đến để làm 

gì? (Ga 10,10) 
  

10. Người đồng hành với các 

môn đệ trên đường đi 

Emmau là ai? (Lc 24,15) 
  

11. Trong lời nguyện của 

Chúa Giêsu, sự sống đời đời 

đó là nhận biết Đấng Cha sai 

đến là ai? (Ga 17,3) 
  

12. Khi hiện ra, Đức Giêsu đã làm gì cho các ông và 

bảo “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”? (Ga 20,22) 
  

13. Hãy hoàn thành câu: “Anh em hãy nhận lấy … … 

…, anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh 

em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20,22-

23) 
  

14. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi 

chết? (Ga 20,9).   
 

Hàng dọc : Chủ đề ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



53 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  
 

VHTK 

Ô chữ 10 Phục Sinh A 

 

Những gợi ý 
  

01. Theo điều gì, 

Đức Giêsu phải trỗi 

dậy từ cõi chết? (Ga 

20,9) 
  

02. Người đồng hành 

với các môn đệ trên 

đường đi Emmau là 

ai? (Lc 24,15) 
  

03. Trong trình thuật 

Vị Mục Tử nhân 

lành, Đức Giêsu nói: 

Tôi là cửa. Ai qua tôi 

mà vào thì sẽ gặp được gì? (Ga 10,9) 
  

04. Dọc đường Đức Giêsu đã nói chuyện và giải thích 

điều gì cho các ông? (Lc 24,32)  
  

05. Khi các môn đệ thế nào thì Đức Giêsu  mời gọi họ 

hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy? (Ga 14,1) 
  

06.  Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các 

điều gì của Thầy? (Ga 14,15) 
  

07. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời 

đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3) 
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08. Người qua cửa mà vào ràn chiên là ai? (Ga 10,2) 
  

09. Hãy hoàn thành câu: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ 

được Cha Thầy … … … .” (Ga 14,21)   
  

10. Hành 

động của các 

môn đệ khi 

nhìn thấy 

Đức Giêsu 

tại miền 

Galilê là 

gì? (Mt 

28,17) 
  

11. Theo 

Kinh Thánh, 

Đức Giêsu 

phải trỗi dậy 

từ đâu? (Ga 

20,9) 
  

12. Khi hiện ra, Đức Giêsu thổi hơi vào các ông và 

ban điều gì cho các ông? (Ga 20,22)  

 

13. Đức Giêsu nói: Ai thấy Thầy là thấy Ai? (Ga 14,9) 
  

14. Các môn đệ đóng kín cửa vì sợ người nào? (Ga 

20,19) 
 

Hàng dọc : Chủ đề ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK 

Ô chữ 11 Phục Sinh A 
 

Những gợi ý 
  

01. Hãy hoàn thành 

câu: “Anh em hãy 

nhận lấy … … …, 

anh em tha tội cho 

ai, thì người ấy 

được tha, anh em 

cầm giữ ai, thì 

người ấy bị cầm 

giữ.” (Ga 20,22-23) 
  

02. Có bao nhiêu 

môn đệ chứng kiến 

việc Đức Giêsu lên 

trời? (Mt 28,16) 
  

03. Sau khi ra mộ 

Đức Giêsu, bà Maria Mácdala chạy về gặp ai đầu 

tiên? (Ga 20,1) 
  

04. Vị tông đồ đã không có mặt khi Đức Giêsu hiện ra 

là ai? (Ga 20,24) 
  

05. Đức Giêsu nói với ông Tôma hãy đặt tay con vào 

chỗ nào? (Ga 20,27) 
  

06. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Anh em hãy 

đi và làm cho muôn dân trở thành … … …, làm phép 
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rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 

Thánh Thần.” (Mt 28,19) 
  

07. Người đồng hành với các môn đệ trên đường đi 

Emmau là ai? (Lc 24,15) 
  

08. Các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp 

Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người 

vào đâu? (Lc 24,20)  
  

09. Khi hiện ra, Đức Giêsu đã làm gì cho các ông và 

bảo “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”? (Ga 20,22) 
  

10. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời 

đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3) 
  

11. Trong trình thuật Vị Mục Tử nhân lành, Đức 

Giêsu nói: Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ thế 

nào? (Ga 10,9) 
  

12. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Chính Thầy 

là con đường, là sự thật và là … … … .” (Ga 14,6) 
  

13. Ai đã trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9) 
  

14. Hãy hoàn thành câu: “Và đây, Thầy ở cùng anh 

em mọi ngày cho đến … … …” (Mt 28,20) 
  

15. Hãy hoàn thành câu: “Anh em ... ... ... cho ai, thì 

người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị 

cầm giữ.” (Ga 20,23) 
 

Hàng dọc : Chủ đề ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh 

Ô chữ 12  

Phục Sinh A 

Những gợi ý 

 01. Ai đã nói với 

Đức Giêsu: 

“Thưa Thầy, 

chúng con không 

biết Thầy đi đâu, 

làm sao chúng 

con biết được 

đường?” (Ga 

14,5) 
  

02. Người đồng 

hành với các 

môn đệ trên 

đường đi Emmau là ai? (Lc 24,15) 
  

03.  Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời 

đời đó là nhận biết biết Cha, Thiên Chúa chân thật và 

… … …. . (Ga 17,3) 
  

04. Ai đã trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9) 
  

05. Đức Giêsu xin ai để Người ban cho anh em Đấng 

Bảo Trợ? (Ga 14,16) 
  

06. Hãy hoàn thành câu: “Anh em ... ... ... cho ai, thì 

người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị 

cầm giữ.” (Ga 20,23) 
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07. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời 

đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3) 
  

08. 2 môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu khi Người Bẻ 

bánh đang đi đâu? (Lc 24,13) 
  

09. Khi gặp Đức Giêsu, các ông đứng dậy, quay trở lại 

đâu, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp 

tại đó?(Lc 24,332)  
  

10. Bắt đầu từ ai, Đức Giêsu giải thích cho 2 ông 

những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách 

Thánh? (Lc 24,27) 
  

11. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Anh em hãy 

đi và làm cho muôn dân trở thành … … …, làm phép 

rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 

Thánh Thần.” (Mt 28,19) 
  

12. Đức Giêsu đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất 

điều gì Cha đã giao phó cho con làm? (Ga 17,4) 
  

13. Hành động của các môn đệ khi nhìn thấy Đức 

Giêsu tại miền Galilê là gì? (Mt 28,17) 
  

14. 2 môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu khi Người làm gì? 

(Lc 24,35) 
  

15. Các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp 

Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người 

vào đâu? (Lc 24,20)  

             Hàng dọc : Chủ đề ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh 

Ô chữ 13  

Phục Sinh A 

Những gợi ý 

01. Theo điều gì, 

Đức Giêsu phải trỗi 

dậy từ cõi chết? 

(Ga 20,9) 
  

02. Khi hiện ra, 

Đức Giêsu thổi hơi 

vào các ông và ban 

điều gì cho các 

ông? (Ga 20,22) 
  

03. Hãy hoàn thành 

câu: Đức Giêsu 

nói: “Chính Thầy là 

con đường, là … … 

… và là sự sống.” (Ga 14,6) 
  

04. Trước khi về trời, Đức Giêsu bảo các ông phải làm 

gì để muôn dân trở thành môn đệ? (Mt 20,19) 
  

05. Ai đã truyền cho các môn đệ đến ngọn núi thuộc 

miền Galilê?(Mt 20,16) 
  

06. Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ 

đâu? (Ga 20,9) 
  

07. Đức Giêsu nói: Ai thấy Thầy là thấy Ai? (Ga 14,9) 
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08. Đức Giêsu nói ngài đã làm gì Cha ở dưới đất, khi 

hoàn tất công trình Cha đã giao cho ngài làm? (Ga 

17,4) 
  

09. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh 

em cầm giữ ai, thì người ấy bị thế nào? (Ga 20,23) 
  

10. Hãy hoàn thành câu: “Anh em hãy nhận lấy … … 

…, anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh 

em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”(Ga20,22-23) 
  

11. Các môn đệ đóng kín cửa vì sợ người nào? (Ga 

20,19) 
  

12. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho ngài mà ngài 

vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian? (Ga 

17,5) 
  

13. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời 

đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3) 
  

14. Như ai đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em? (Ga 

20,21) 
  

15. Sau khi ra mộ Đức Giêsu, bà Maria Mácdala chạy 

về gặp ai đầu tiên? (Ga 20,1) 
  

16. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha 

tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, 

thì người ấy bị cầm giữ.” Ai đã nói câu này? (Ga 

20,19.22-23) 
  

                Hàng dọc : Chủ đề ô chữ này là gì? 
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VHTK 

Ô chữ 14 Phục Sinh A 
 

Những gợi ý 
  

01. Theo 

Kinh 

Thánh, 

Đức 

Giêsu 

phải trỗi 

dậy từ 

đâu? (Ga 

20,9) 
  

02. Khi 

nhìn thấy 

Đức 

Giêsu, các 

môn đệ đã 

bái lạy ngài, nhưng 1 số người lại có thái độ gì?(Mt 

20,17) 
  

03. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời 

đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3) 
  

04. Hành động của các môn đệ khi nhìn thấy Đức 

Giêsu tại miền Galilê là gì? (Mt 28,17) 
  

05. Tại miền nào, Đức Giêsu lên trời trước mặt các 

môn đệ? (Mt 28,16) 
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06. Người đồng hành với các môn đệ trên đường đi 

Emmau là ai?(Lc 24,15) 
  

07. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Anh em hãy 

đi và làm cho muôn dân trở thành … … …, làm phép 

rửa cho họ 

nhân danh 

Chúa Cha, 

Chúa Con và 

Chúa Thánh 

Thần.” (Mt 

28,19) 
  

08. Hãy hoàn 

thành 

câu: “Và 

đây, Thầy ở 

cùng anh em mọi ngày cho đến … … … .” (Mt 28,20) 
  

09. Trước khi về trời, Đức Giêsu bảo các ông phải làm 

gì để muôn dân trở thành môn đệ? (Mt 20,19) 
  

10. Có bao nhiêu môn đệ chứng kiến việc Đức Giêsu 

lên trời? (Mt 28,16) 
  

11. Ai đã truyền cho các môn đệ đến ngọn núi thuộc 

miền Galilê? (Mt 20,16) 
  

Hàng dọc : Chủ đề ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK 

Ô chữ 15 Phục Sinh A 
 

Những gợi ý 
  

01. Hành 

động của 

các môn đệ 

khi nhìn 

thấy Đức 

Giêsu tại 

miền Galilê 

là gì? (Mt 

28,17) 
  

02. Hãy 

hoàn thành 

câu: “Ai 

yêu mến 

Thầy, thì sẽ được Cha Thầy … … … .” (Ga 14,21) 
  

03. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi 

chết? (Ga 20,9)   
  

04. Khi nhìn thấy Đức Giêsu đứng giữa các ông trong 

căn nhà các cửa đóng kín, các môn đệ đã thái độ 

gì?(Ga 20,20) 
  

05. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha 

tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, 

thì người ấy bị cầm giữ.” Ai đã nói câu này? (Ga 

20,19.22-23) 
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06. Khi hiện ra, Đức Giêsu thổi hơi vào các ông và 

ban điều gì cho các ông? (Ga 20,22) 
  

07. Thái độ đầu tiên của người môn đệ Đức Giêsu 

thương mến khi ông đứng trước ngôi mộ là gì? (Ga 

20,5) 
  

08. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời 

đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3) 
  

09. Bắt đầu từ ai, Đức Giêsu giải thích cho 2 ông 

những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách 

Thánh? (Lc 24,27) 
  

10. Khi Đức Giêsu hiện ra, các cửa nơi các môn đệ ở 

thế nào? (Ga 20,19) 
  

11. Ai đã trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9) 

  

 

Hàng dọc : Chủ đề ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK 

Ô chữ 16 Phục Sinh A 

Những gợi 

ý 
  

01. Hãy 

hoàn thành 

câu: “Anh 

em hãy 

nhận lấy … 

… …, anh 

em tha tội 

cho ai, thì 

người ấy 

được tha, 

anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 

20,22-23) 
  

02. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời 

đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3) 
  

03. Như ai đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em? (Ga 

20,21) 
  

04. Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các 

điều gì của Thầy? (Ga 14,15) 
  

05. Tại miền nào, Đức Giêsu lên trời trước mặt các 

môn đệ? (Mt 28,16) 
  

06. Đấng Bảo Trợ sẽ ở với các môn đệ bao lâu? (Ga 

14,16) 
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07. Một trong hai người trên đường về Emmau tên là 

gì? (Lc 24,18)  
  

08. Người đồng hành với các môn đệ trên đường đi 

Emmau là ai? (Lc 24,15) 
  

Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.  

Chủ đề ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

VHTK 

Ô chữ 17 Phục Sinh A 

Những gợi ý 
  

01. Trong lời 

nguyện của 

Chúa Giêsu, 

sự sống đời 

đời đó là 

nhận biết 

Đấng Cha sai 

đến là ai? (Ga 

17,3) 
  

02. Theo điều 

gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)   
  

03. Trước khi về trời, Đức Giêsu bảo các ông phải làm 

gì để muôn dân trở thành môn đệ? (Mt 20,19) 
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04. Đức Giêsu nói ngài đã làm gì Cha ở dưới đất, khi 

hoàn tất công trình Cha đã giao cho ngài làm?(Ga 17,4 

 05. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh 

em cầm giữ ai, thì người ấy bị thế nào? (Ga 20,23) 
  

06. Khi hiện ra, Đức Giêsu đã làm gì cho các ông và 

bảo “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”? (Ga 20,22) 
  

07. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho ngài mà ngài 

vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian? (Ga 

17,5)  

 

Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.  

Chủ đề ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

VHTK 

Ô chữ 18 

Phục Sinh A 

Những gợi ý 

 01. Khi hiện 

ra, Đức Giêsu 

thổi hơi vào 

các ông và 

ban điều gì 

cho các ông? 

(Ga 20,22) 
  

02. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? 

(Ga 20,9) 
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03. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha 

tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, 

thì người ấy bị cầm giữ.” Ai đã nói câu này? (Ga 

20,19.22-23) 
  

04. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời 

đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3) 
  

05. Đức Giêsu nói Ngài đã làm gì Cha ở dưới đất, khi 

hoàn tất công trình Cha đã giao cho Ngài làm? (Ga 

17,4) 
  

06. Ai đã trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9) 
  

07. Hành động của các môn đệ khi nhìn thấy Đức 

Giêsu tại miền Galilê là gì? (Mt 28,17) 
  

08. Khi nhìn thấy Đức Giêsu đứng giữa các ông trong 

căn nhà các cửa đóng kín, các môn đệ đã thái độ gì? 

(Ga 20,20) 
  

09. Khi các môn đệ xao xuyến, Đức Giêsu nói hãy tin 

vào ai và tin vào Thầy? (Ga 14,1) 
  

10. Khi gặp Đức Giêsu, các ông đứng dậy, quay trở lại 

đâu, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp 

tại đó?  (Lc 24,332)  
  

Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.  

Chủ đề ô chữ này là gì?   
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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VHTK 

Ô chữ 19 Phục Sinh A 

 

Những gợi ý 
  

Hàng dọc 
  

01. Ai đã trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9) 
  

02. Khi hiện ra, Đức Giêsu thổi hơi vào các ông và 

ban điều gì cho các ông? (Ga 20,22) 
  

03. Hãy hoàn thành câu: “Và đây, Thầy ở cùng anh 

em mọi ngày cho đến … … ….” (Mt 28,20) 
  

04. Khi các môn đệ xao xuyến, Đức Giêsu nói hãy tin 

vào ai và tin vào Thầy? (Ga 14,1) 
  

05. Khi hiện ra, Đức Giêsu đã làm gì cho các ông và 

bảo “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”? (Ga 20,22) 
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Hàng ngang 
  

06. Hãy hoàn thành câu: “Anh em hãy nhận lấy … … 

…, anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh 

em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20,22-

23) 
  

07. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời 

đó là nhận biết biết Cha, Thiên Chúa chân thật và … 

… …. . (Ga 17,3) 
  

08. Dọc đường Đức Giêsu đã nói chuyện và giải thích 

điều gì cho các ông? (Lc 24,32)  
  

09. Hãy hoàn thành câu: “Anh em ... ... ... cho ai, thì 

người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị 

cầm giữ.” (Ga 20,23) 
 

 Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.  

Chủ đề ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

VHTK 

Ô chữ 20 Phục Sinh A 
  

Những gợi ý 
  

Hàng dọc 
  

01. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh 

em cầm giữ ai, thì người ấy bị thế nào? (Ga 20,23) 
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02. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Chính Thầy 

là con đường, là sự thật và là … … … .” (Ga 14,6) 
  

03. Theo lời Đức Giêsu ai lại chẳng phải chịu khổ 

hình như thế, rồi 

mới vào trong vinh 

quang của Người 

sao? (Lc 24,26) 
  

04. Khi hiện ra, 

Đức Giêsu thổi hơi 

vào các ông và ban 

điều gì cho các 

ông?(Ga 20,22) 
  

Hàng ngang 
  

05. Các thượng tế 

và thủ lãnh của 

chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã 

đóng đinh Người vào đâu? (Lc 24,20)  
  

06. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời 

đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3) 
  

07. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Chính Thầy 

là con đường, là … … … và là sự sống.” (Ga 14,6) 
 

Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.  

Chủ đề ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK 

Ô chữ 21 Phục Sinh A 

 

 
Ô chữ này gồm 12 gợi ý dưới đây được xếp ngang dọc 

ngược xuôi. Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô 

đậm. Bạn hãy tìm xem những gợi ý này nằm ở đâu 

trong ô chữ và chủ đề là gì? 

Những gợi ý 
 

01. Đức Giêsu nói: Ai thấy Thầy là thấy Ai? (Ga 14,9)   
 

02. Dọc đường Đức Giêsu đã nói chuyện và giải thích 

điều gì cho các ông?(Lc 24,32)     
 

03. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời 

đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3)  
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04. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho ngài mà ngài 

vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian? (Ga 

17,5)  
 

05. Các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp 

Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người 

vào đâu? (Lc 24,20) (Đọc từ phải qua trái)   
 

06. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Chính Thầy 

là con đường, là … … …  và là sự sống.” (Ga 14,6)  
 

07. Người qua cửa mà vào ràn chiên là ai? (Ga 10,2)  
 

08. Như ai đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em? (Ga 

20,21) (Đọc từ dưới lên) 
 

09. Người đồng hành với các môn đệ trên đường đi 

Emmau là ai? (Lc 24,15) (Đọc từ phải qua trái) 
 

10. Có bao nhiêu môn đệ chứng kiến việc Đức Giêsu 

lên trời? (Mt 28,16) (Đọc từ phải qua trái) 
 

11. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Chính Thầy 

là con đường, là sự thật và là … … … .” (Ga 14,6) 

(Đọc từ dưới lên) 
 

12. Đức Giêsu nói ngài đã làm gì Cha ở dưới đất, khi 

hoàn tất công trình Cha đã giao cho ngài làm? (Ga 

17,4)  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK 

Ô chữ 22 Phục Sinh A 

 

Ô chữ này gồm 10 gợi ý dưới đây được xếp ngang dọc 

ngược xuôi. Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô 

đậm. Bạn hãy tìm xem những gợi ý này nằm ở đâu 

trong ô chữ và chủ đề là gì? 

 
Những gợi ý 
 

01. Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ 

đâu? (Ga 20,9)  
 

02. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? 

(Ga 20,9)  
 

03. Những kẻ Cha ban cho con, họ thuộc về Cha, và 

họ đã làm gì lời Cha? (Ga 17,6)  
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04. Hành động của các môn đệ khi nhìn thấy Đức 

Giêsu tại miền Galilê là gì? (Mt 28,17) (Đọc từ dưới 

lên) 
 

05. Hãy hoàn thành câu: Trong lời nguyện của Chúa 

Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết biết Cha, Thiên 

Chúa chân thật và … … …. . (Ga 17,3)  
 

06. Tại miền nào, Đức Giêsu lên trời trước mặt các 

môn đệ? (Mt 28,16)  
 

07.  Đức Giêsu: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ 

giữ các điều gì của Thầy? (Ga 14,15) (Đọc từ phải qua 

trái) 
 

08. Khi các môn đệ xao xuyến, Đức Giêsu nói hãy tin 

vào ai và tin vào Thầy? (Ga 14,1)  
 

09. Trong trình thuật Vị Mục Tử nhân lành, Đức 

Giêsu nói: Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ gặp 

được gì? (Ga 10,9)   
 

10. 2 môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu khi Người làm gì? 

(Lc 24,35)  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK 

Ô chữ 23 Hãy Cùng Đọc Giêsu   

 
CHÚA GIÊSU 

Đấng Cứu Chuộc nhân loại.  
 

Có tất cả bao nhiêu cách đọc được từ GIÊSU từ 

những chữ cái đứng cạnh nhau trong hình vẽ trên? 
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VHTK 

Ô chữ 24 Chia 1 Thành 4 
 

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi 

phần nhỏ là 1 nhân vật 5 chữ ký tự. Bạn hãy xem đó là 

những ai? 

 
Những gợi ý 
 

01. Đấng đã trỗi dậy từ cõi chết là ai? (x.Mc 16,5) 
 

02. Người phụ nữ ra mộ Chúa Giêsu đầu tiên là ai? 

(Ga 20,1)  
 

03. Tại biển hồ Tibêria, người đã nhảy xuống nước 

bơi vào bờ gặp Chúa Giêsu là ai? (Ga 21,7) 
 

04. Tại biển hồ Tibêria, Chúa Giêsu nói Phêrô là con 

của ai? (Ga 21,16) 

  
  

 

https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/vui-hoc-thanh-kinh/vhtk-thang/vhtk-thang-4/OC PS T4.jpg?attredirects=0
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79 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  
 

 

Lời giải đáp 

Vui Học Thánh Kinh 

Mùa Phục Sinh A 
 

77 Câu Trắc Nghiệm 

 

01. b. Bà Maria Mácdala. (Ga 20,1) 

02. c. Ông Simon Phêrô. (Ga 20,1) 

03. b. Liền đi ra mộ. (Ga 20,3) 

04. a. Đã thấy và đã tin. (Ga 20,8) 

05. b. Trỗi dậy từ cõi chết. (Ga 20,19) 

06. c. Cúi xuống. (Ga 20,5)  

07. a. Đức Giêsu. (Ga 20,9) 

08. c. Tảng đá. (Ga 20,1)   

09. b. Kinh Thánh. (Ga 20,9)   

10. c. Chiều ngày Thứ nhất trong tuần. (Ga 20,19) 

11. a. “Bình anh cho anh em.”  (Ga 20,19) 

12. a. Ông Tôma. (Ga 20,24) 

13. a. Lạy Thiên Chúa của con. (Ga 20,28) 

14. b. Phúc thay những người không thấy mà tin. (Ga 20,29) 

15. b. Cạnh sườn. (Ga 20,27) 

16. c. Thánh Thần. (Ga 20,22) 

17. c. Tám ngày. (Ga 20,26) 

18. b. Hãy tin.  (Ga 20,27) 

19. c. Đức Giêsu. (Lc 24,15) 

20. a. Nói chuyện và giải thích Kinh Thánh. (Lc 24,32) 

21. c. Ông Môsê. (Lc 24,27) 

22. b. Bẻ bánh. (Lc 24,35) 

23. c. Emmau. (Lc 24,13) 

24. c. Thứ ba. (Lc 24,21)   

25. b. Kinh Thánh. (Lc 24,32)   

26. c. Kẻ trộm. (Ga 10,1) 

27. c. Mục tử. (Ga 10,2) 

28. d. Cả a, b và c đúng. (Ga 10,5) 
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29. a. Là cửa cho chiên ra vào. (Ga 10,7) 

30. d. Cả a, b và c đúng. (Ga 10,10) 

31. c. Đồng cỏ. (Ga 10,9) 

32. b. Được cứu. (Ga 10,9) 

33. a. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. (Ga 14,1) 

34. c. Ông Tôma. (Ga 14,5) 

35. b. Sự sống. (Ga 14,6) 

36. b. Ông Philípphê. (Ga 14,8) 

37. a. Chúa Cha. (Ga 14,9) 

38. a. Xao xuyến. (Ga 14,1) 

39. a. Cha Thầy. (Ga 14,7) 

40. d. Cả a, b và c đúng. (Ga 14,6) 

41. a. Sẽ giữ các điều răn của Thầy. (Ga 14,15) 

42. a. Thần khí sự thật. (Ga 14,17) 

43. b. Thế gian. (Ga 14,17) 

44. a. Người thuộc về Thầy. (Ga 14,21) 

45. c. Yêu mến. (Ga 14,21) 

46. d. Luôn mãi. (Ga 14,16) 

47. d. Mồ côi. (Ga 14,18)  

48. b. Chúa Cha. (Ga 14,16) 

49. c. Cha Thầy. (Ga 14,20)  

50. d. Chỉ a và c đúng. (Ga 17,3) 

51. a. Khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho ngài làm. (Ga 17,4) 

52. b. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con. 

          (Ga 17,6) 

53. b. Vinh quang. (Ga 17,5) 

54. b. Tuân giữ lời Cha. (Ga 17,6) 

55. b. Thế gian. (Ga 17,11) 

56. c. Công trình. (Ga 17,4) 

57. c. Cầu nguyện. (Ga 17,9) 

58. c. Giêsu Kitô. (Ga 17,3) 

59. d. Duy nhất. (Ga 17,3) 

60. b. Mười một. (Mt 28,16) 

61. d. Galilê. (Mt 28,16) 

62. a. Bái lạy. (Mt 28,17) 
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63. a. Môn đệ. (Mt 28,19) 

64. a. Tận thế. (Mt 28,20) 

65. c. Đức Giêsu. (Mt 20,16) 

66. b. Phép rửa. (Mt 20,19) 

67. b. Hoài nghi. (Mt 20,17) 

68. c. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. 

          (Mt 28,19). 

69. a. Vui mừng. (Ga 20,20) 

70. b. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. (Ga 20,22) 

71. c. Tay và cạnh sườn. (Ga 20,20) 

72. a. Thì Thầy cũng sai anh em. (Ga 20,21) 

73. b. Chúa Cha. (Ga 20,21) 

74. b. Đóng kín. (Ga 20,19) 

75. c. Thổi hơi. (Ga 20,22) 

76. a. Người Do thái. (Ga 20,19)  

77. a. Thánh Thần. (Ga 20,22) 

 
Lời giải đáp  

Ô chữ 01 Phục Sinh A 
 

01. Kinh Thánh (Lc 24,32)   

02. Philípphê (Ga 14,8) 

03. Galilê (Mt 28,16) 

04. Đức Giêsu (Lc 24,15) 

05. Bái lạy (Mt 28,17) 

06. Giêsu Kitô (Ga 17,3) 

07. Thổi hơi (Ga 20,22) 

08. Kinh Thánh (Ga 20,9)    
 

Hàng dọc : Allêluia 

 

Lời giải đáp  

Ô chữ 02 Phục Sinh A 
 

01. Cơlêôpát (Lc 24,18)   

02. Đức Giêsu (Ga 20,9) 



82 * VHTK 87 Phụng Vụ Năm A Mùa Phục Sinh 
 

03. Tôn vinh (Ga 17,4) 

04. Cạnh sườn (Ga 20,27) 

05. Con đường (Ga 14,6) 

06. Kinh Thánh (Ga 20,9)  

07. Vinh quang (Ga 17,5) 

08. Mục tử (Ga 10,2) 

09. Chúa Cha (Ga 14,9) 
 

Hàng dọc : Lễ Vượt Qua 

 

Lời giải đáp 

Ô chữ 03 Phục Sinh A 
 

01. Đồng cỏ (Ga 10,9) 

02. Thánh Thần (Ga 20,22) 

03. Tuân giữ (Ga 17,6) 

04. Cha Thầy (Ga 14,7) 

05. Sự sống (Ga 14,6) 

06. Tôma (Ga 20,24) 

07. Simon Phêrô (Ga 20,1)  

08. Đức Giêsu (Ga 20,19.22-23) 

09. Galilê (Mt 28,16) 

10. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16-17) 

11. Mười một (Mt 28,16) 
 

Hàng dọc : Chúa Sống Lại 

 

Lời giải đáp 

Ô chữ 04 Phục Sinh A 
 

01. Kinh Thánh (Lc 24,32)   

02. Duy nhất (Ga 17,3) 

03. Galilê (Mt 28,16) 

04. Đức Giêsu (Lc 24,15) 

05. Tôn vinh (Ga 17,4) 

06. Cạnh sườn (Ga 20,27) 

07. Được cứu (Ga 10,9) 
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08. Kinh Thánh (Ga 20,9) 

09. Vinh quang (Ga 17,5) 

10. Giêsu Kitô (Ga 17,3) 

11. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16-17) 
 

Hàng dọc : Hy Lễ Vượt Qua 

 

Lời giải đáp 

Ô chữ 05 Phục Sinh A 
 

01. Đức Giêsu (Ga 20,9) 

02. Kinh Thánh (Ga 20,9) 

03. Yêu mến (Ga 14,21) 

04. Tám (Ga 20,26) 

05. Thập giá (Lc 24,20)   

06. Thánh Thần (Ga 20,22) 

07. Điều răn (Ga 14,15) 

08. Chúa Cha (Ga 20,21) 

09. Sự sống (Ga 14,6) 

10. Bái lạy (Mt 28,17) 

11. Simon Phêrô (Ga 20,1) 

12. Cõi chết (Ga 20,9) 
 

Hàng dọc : Chúa Phục Sinh 

 

Lời giải đáp 

Ô chữ 06 Phục Sinh A 
 

01. Chúa Cha (Ga 14,9) 

02. Thánh Thần (Ga 20,22-23) 

03. Yêu mến (Ga 14,21) 

04. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16-17) 

05. Giêsu Kitô (Ga 17,3) 

06. Chúa Cha (Ga 14,16) 

07. Tảng đá (Ga 20,1).    

08. Đức Giêsu (Lc 24,15) 

09. Thiên Chúa (Ga 14,1) 
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10. Con đường (Ga 14,6)  

11. Đi ra mộ (Ga 20,3) 

12. Cạnh sườn (Ga 20,27) 
 

Hàng dọc : Chúa Khải Hoàn 

 

Lời giải đáp  

Ô chữ 07 Phục Sinh A 
 

01. Cõi chết (Ga 20,9) 

02. Kinh Thánh (Lc 24,32)   

03. Công trình (Ga 17,4) 

04. Đức Giêsu (Ga 20,19.22-23) 

05. Tận thế (Mt 28,20) 

06. Tôn vinh (Ga 17,4) 

07. Cạnh sườn (Ga 20,27) 

08. Được cứu (Ga 10,9) 

09. Sự thật (Ga 14,6) 

10. Vinh quang (Ga 17,5) 

11. Giêsu Kitô (Ga 17,3) 

12. Bẻ bánh (Lc 24,35) 
 

Hàng dọc : Chiên Vượt Qua 

 

Lời giải đáp 

Ô chữ 08 Phục Sinh A 
 

01. Thánh Thần (Ga 20,22) 

02. Cõi chết (Ga 20,9) 

03. Đức Giêsu (Lc 24,15) 

04. Tuân giữ (Ga 17,6) 

05. Philípphê (Ga 14,8) 

06. Đức Giêsu (Ga 20,19.22-23) 

07. Kinh Thánh (Ga 20,9)    

08. Vui mừng (Ga 20,20) 

09. Đóng kín (Ga 20,19) 

10. Cha Thầy (Ga 14,7) 
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11. Duy nhất (Ga 17,3) 

12. Đức Giêsu (Ga 20,19.22-23) 

13. Giêsu Kitô (Ga 17,3) 
 

Hàng dọc : Hiến Lễ Tình Yêu 

 

Lời giải đáp 

Ô chữ 09 Phục Sinh A 
 

01. Sự thật (Ga 14,6) 

02. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16-17) 

03. Maria Mácdala (Ga 20,1)  

04. Thiên Chúa (Ga 14,1) 

05. Đức Giêsu (Ga 20,9). 

06. Chúa Cha (Ga 14,9) 

07. Phép rửa (Mt 20,19) 

08. Simon Phêrô (Ga 20,1) 

09. Phá hủy (Ga 10,10) 

10. Đức Giêsu (Lc 24,15) 

11. Giêsu Kitô (Ga 17,3) 

12. Thổi hơi (Ga 20,22) 

13. Thánh Thần (Ga 20,22-23) 

14. Kinh Thánh (Ga 20,9)   
 

Hàng dọc : Hoan Ca Phục Sinh 

 

Lời giải đáp 

Ô chữ 10 Phục Sinh A 
 

01. Kinh Thánh (Ga 20,9) 

02. Đức Giêsu (Lc 24,15) 

03. Đồng cỏ (Ga 10,9) 

04. Kinh Thánh (Lc 24,32)   

05. Xao xuyến (Ga 14,1) 

06. Điều răn (Ga 14,15) 

07. Giêsu Kitô (Ga 17,3) 

08. Mục tử (Ga 10,2) 
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09. Yêu mến (Ga 14,21) 

10. Bái lạy (Mt 28,17) 

11. Cõi chết (Ga 20,9) 

12. Thánh Thần (Ga 20,22) 

13. Chúa Cha (Ga 14,9) 

14. Do thái (Ga 20,19)  
 

Hàng dọc : Tình Yêu Của Chúa 

 

Lời giải đáp 

Ô chữ 11 Phục Sinh A 
 

01. Thánh Thần (Ga 20,22-23) 

02. Mười một (Mt 28,16) 

03. Simon Phêrô (Ga 20,1) 

04. Tôma (Ga 20,24) 

05. Cạnh sườn (Ga 20,27) 

06. Môn đệ (Mt 28,19) 

07. Đức Giêsu (Lc 24,15) 

08. Thập giá (Lc 24,20)   

09. Thổi hơi (Ga 20,22) 

10. Giêsu Kitô (Ga 17,3) 

11. Được cứu (Ga 10,9) 

12. Sự sống (Ga 14,6) 

13. Đức Giêsu (Ga 20,9) 

14. Tận thế (Mt 28,20) 

15. Tha tội (Ga 20,23) 
 

Hàng dọc : Tin Mừng Phục Sinh 

 

Lời giải đáp 

Ô chữ 12 Phục Sinh A 
 

01. Tôma (Ga 14,5) 

02. Đức Giêsu (Lc 24,15) 

03. Duy nhất (Ga 17,3) 

04. Đức Giêsu (Ga 20,9) 
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05. Chúa Cha (Ga 14,16) 

06. Tha tội (Ga 20,23) 

07. Giêsu Kitô (Ga 17,3) 

08. Emmau (Lc 24,13) 

09. Giêrusalem (Lc 24,332)   

10. Môsê (Lc 24,27) 

11. Môn đệ (Mt 28,19) 

12. Công trình (Ga 17,4) 

13. Bái lạy (Mt 28,17) 

14. Bẻ bánh (Lc 24,35) 

15. Thập giá (Lc 24,20)   
 

Hàng dọc : Mừng Chúa Sống Lại 

 

Lời giải đáp 

Ô chữ 13 Phục Sinh A 
 

01. Kinh Thánh (Ga 20,9)   

02. Thánh Thần (Ga 20,22) 

03. Sự thật (Ga 14,6) 

04. Phép rửa (Mt 20,19) 

05. Đức Giêsu (Mt 20,16) 

06. Cõi chết (Ga 20,9) 

07. Chúa Cha (Ga 14,9) 

08. Tôn vinh (Ga 17,4) 

09. Cầm giữ (Ga 20,23) 

10. Thánh Thần (Ga 20,22-23) 

11. Do thái (Ga 20,19)  

12. Vinh quang (Ga 17,5) 

13. Giêsu Kitô (Ga 17,3) 

14. Chúa Cha (Ga 20,21) 

15. Simon Phêrô (Ga 20,1) 

16. Đức Giêsu (Ga 20,19.22-23) 
 

Hàng dọc : Thập Giá Vinh Quang 
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Lời giải đáp 

Ô chữ 14 Phục Sinh A 
 

01. Cõi chết (Ga 20,9) 

02. Hoài nghi (Mt 20,17) 

03. Giêsu Kitô (Ga 17,3) 

04. Bái lạy (Mt 28,17) 

05. Galilê (Mt 28,16) 

06. Đức Giêsu (Lc 24,15) 

07. Môn đệ (Mt 28,19) 

08. Tận thế (Mt 28,20) 

09. Phép rửa (Mt 20,19) 

10. Mười một (Mt 28,16) 

11. Đức Giêsu (Mt 20,16) 
 

Hàng dọc : Chúa Lên Trời 

 

Lời giải đáp 

Ô chữ 15 Phục Sinh A 
 

01. Bái lạy (Mt 28,17) 

02. Yêu mến (Ga 14,21) 

03. Kinh Thánh (Ga 20,9)  

04. Vui mừng (Ga 20,20) 

05. Đức Giêsu (Ga 20,19.22-23) 

06. Thánh Thần (Ga 20,22) 

07. Cúi xuống (Ga 20,5) 

08. Giêsu Kitô (Ga 17,3) 

09. Môsê (Lc 24,27) 

10. Đóng kín (Ga 20,19) 

11. Đức Giêsu (Ga 20,9) 
 

Hàng dọc : Lễ Hiện Xuống 

 

Lời giải đáp 

Ô chữ 16 Phục Sinh A 
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01. Thánh Thần (Ga 20,22-23)  

02. Giêsu Kitô (Ga 17,3) 

03. Chúa Cha (Ga 20,21) 

04. Điều răn (Ga 14,15) 

05. Galilê (Mt 28,16) 

06. Luôn mãi (Ga 14,16) 

07. Cơlêôpát (Lc 24,18)   

08. Đức Giêsu (Lc 24,15) 
 

Chủ đề : Alleluia 

 

Lời giải đáp 

Ô chữ 17 Phục Sinh A 
 

01. Giêsu Kitô (Ga 17,3) 

02. Kinh Thánh (Ga 20,9)   

03. Phép rửa (Mt 20,19) 

04. Tôn vinh (Ga 17,4) 

05. Cầm giữ (Ga 20,23) 

06. Thổi hơi (Ga 20,22) 

07. Vinh quang (Ga 17,5) 
 

Chủ đề: Vượt Qua 

 

Lời giải đáp 

Ô chữ 18 Phục Sinh A 
 

01. Thánh Thần (Ga 20,22)   

02. Kinh Thánh (Ga 20,9)   

03. Đức Giêsu (Ga 20,19.22-23) 

04. Giêsu Kitô (Ga 17,3) 

05. Tôn vinh (Ga 17,4) 

06. Đức Giêsu (Ga 20,9). 

07. Bái lạy (Mt 28,17) 

08. Vui mừng (Ga 20,20) 

09. Thiên Chúa (Ga 14,1) 

10. Giêrusalem (Lc 24,332)   
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Chủ đề: Mừng Vui Lên 

 

Lời giải đáp 

Ô chữ 19 Phục Sinh A 
 

Hàng dọc 
 

01. Đức Giêsu (Ga 20,9) 

02. Thánh Thần (Ga 20,22) 

03. Tận thế (Mt 28,20) 

04. Thiên Chúa (Ga 14,1) 

05. Thổi hơi (Ga 20,22) 
 

Hàng ngang 
 

06. Thánh Thần (Ga 20,22-23) 

07. Duy nhất (Ga 17,3) 

08. Kinh Thánh (Lc 24,32)   

09. Tha tội (Ga 20,23) 
 

Chủ đề: Chúa Khải hoàn 

 

Lời giải đáp 

Ô chữ 20 Phục Sinh A 
 

Hàng dọc 
 

01. Cầm giữ (Ga 20,23)   

02. Sự sống (Ga 14,6) 

03. Đấng Kitô (Lc 24,26) 

04. Thánh Thần (Ga 20,22) 
 

Hàng ngang 
 

05. Thập giá (Lc 24,20)   

06. Giêsu Kitô (Ga 17,3) 

07. Sự thật (Ga 14,6) 
 

   

                                      Chủ đề: Chúa Kitô  
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Ô chữ 21 Phục Sinh A  
 

01. Chúa Cha (Ga 14,9) 

02. Kinh Thánh (Lc 24,32)   

03. Giêsu Kitô (Ga 17,3) 

04. Vinh quang (Ga 17,5) 

05. Thập giá (Lc 24,20)  

      (Đọc từ phải qua trái)  

06. Sự thật (Ga 14,6) 

07. Mục tử (Ga 10,2) 

08. Chúa Cha (Ga 20,21) (Đọc từ 

dưới lên) 

09. Đức Giêsu (Lc 24,15) (Đọc từ phải qua trái) 

10. Mười một (Mt 28,16) (Đọc từ phải qua trái) 

11. Sự sống (Ga 14,6) (Đọc từ dưới lên) 

12. Tôn vinh (Ga 17,4) 
 

Chủ đề: Chúa Phục Sinh 

 

Ô chữ 22 Phục Sinh A 
 

01. Cõi chết (Ga 20,9) 

02. Kinh Thánh (Ga 20,9) 

03. Tuân giữ (Ga 17,6) 

04. Bái lạy (Mt 28,17)(Đọc từ dưới 

lên) 

05. Duy nhất (Ga 17,3) 

06. Galilê (Mt 28,16) 

07. Điều răn (Ga 14,15)  

      (Đọc từ phải qua trái) 

08. Thiên Chúa (Ga 14,1) 

09. Đồng cỏ (Ga 10,9) 

10. Bẻ bánh (Lc 24,35) 
 



92 * VHTK 87 Phụng Vụ Năm A Mùa Phục Sinh 
 

Chủ đề: Chúa Yêu Con 

 

 

Lời giải đáp  

Ô chữ 23 Hãy Cùng Đọc Giêsu  

 

Mỗi chữ G trong hình đã cho đều liền kề với 4 chữ I, mà mỗi chữ I  

lại liền kề với 3 chữ E, trong đó : 

 * 1 chữ E liền kề với 7 cụm SU; 

 * 2 chữ E còn lại liền kề với 4 cụm SU. Vậy số cách để đọc 

được từ GIESU trong hình trên là : 4 x (7 + 8) = 60 cách.  

 

Lời giải đáp 

Ô chữ 24 Chia 1 Thành 4 

 

01. Giêsu (x.Mc 16,5) 

02. Maria (Ga 20,1)  

03. Phêrô (Ga 21,7) 

04. Gioan (Ga 21,16) 
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“Nếu anh em yêu mến Thầy, 

anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” 

Tin Mừng thánh Gioan 14,15 
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TUYỂN TẬP 

VUI HỌC THÁNH KINH 
 

VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM A a5 
VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM B a5 
VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM C a5 
 
VHTK 01 : Những Nhân Vật Phụ Nữ Trong Tk 
VHTK 02 : Những Nhân Vật Tân Ước A 
VHTK 03 : Những Nhân Vật Tân Ước B 
VHTK 04 : Những Lời Của Chúa Giêsu  
VHTK 05 : Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu  

& Những Cuộc Thần Hiển Trong Tin Mừng 1 
VHTK 06 : Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu  

& Những Cuộc Thần Hiển Trong Tin Mừng 2 
VHTK 07 : Những Dụ Ngôn Của Chúa Giêsu    
VHTK 08 : Công Vụ Tông Đồ  
VHTK 09 : Thánh Phaolô 1 
VHTK 10 : Thánh Phaolô 2 
VHTK 11 : Các Thư Công Giáo & Sách Khải Huyền  
VHTK 12 : Ô Chữ Thương Khó & Phục Sinh 
VHTK 13 : Ô Chữ Những Nhân Vật Phụ Nữ Trong TK 
VHTK 14 : Ô Chữ Tân Ước 
VHTK 15 : Rèn Luyện Tư Duy 1 
VHTK 16 : Rèn Luyện Tư Duy 2 
VHTK 17 : Rèn Luyện Tư Duy 3 
VHTK 18 : Rèn Luyện Tư Duy 4 
VHTK 19 : Rèn Luyện Tư Duy 5 
VHTK 20 : Rèn Luyện Tư Duy 6 
VHTK 21 : Rèn Luyện Tư Duy 7 
VHTK 22 : Rèn Luyện Tư Duy 8 
VHTK 23 : Rèn Luyện Tư Duy 9 
VHTK 24 : Rèn Luyện Tư Duy 10 
VHTK 25 : Rèn Luyện Tư Duy Thánh Phaolô 1 
VHTK 26 : Rèn Luyện Tư Duy Thánh Phaolô 2 
VHTK 30 : Thời Thơ Ấu 
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VHTK 31 : Ô Chữ Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu A 
VHTK 32 : Ô Chữ Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu B 
VHTK 33 : Mùa Xuân 
VHTK 34 : Tháng 1-6 
VHTK 35 : Tháng 7-12 
VHTK 36 : Lời Nguyện Cầu 
VHTK 37 : Đuổi Hình Bắt Chữ 1 
VHTK 38 : Đuổi Hình Bắt Chữ 2 
VHTK 39 : Đuổi Hình Bắt Chữ 3 
VHTK 40 : Đuổi Hình Bắt Chữ 4 
VHTK 41 : Đuổi Hình Bắt Chữ 5 
VHTK 42 : Đuổi Hình Bắt Chữ 6 
VHTK 43 : Đuổi Hình Bắt Chữ 7 
VHTK 44 : Đuổi Hình Bắt Chữ 8 
VHTK 45 : Đuổi Hình Bắt Chữ 9 
VHTK 46 : Chúa Giêsu & 13 Tông Đồ 1 
VHTK 47 : Chúa Giêsu & 13 Tông Đồ 2 
VHTK 48 : Chúa Giêsu & Nhân Vật Tân Ước 
VHTK 49 : Mẹ Maria 1 
VHTK 50 : Mẹ Maria 2 
VHTK 51 : Thánh Kinh Tân Ước * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ 
VHTK 52 : Tập Tô Màu Cuộc Đời Chúa Giêsu 
VHTK 53 : Tập Tô Màu 20 Mầu Nhiệm Mân Côi 
VHTK 54 : Tập Tô Màu 14 Chặng Đường Thánh Giá 
VHTK 55 : Tập Tô Màu Thiên Thần 
VHTK 56 : Tập Tô Màu Giáng Sinh 1 
VHTK 57 : Tập Tô Màu Giáng Sinh 2 
VHTK 58 : Tập Tô Màu Giáng Sinh 3 
VHTK 59 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 1 
VHTK 60 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 2 
VHTK 61 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 3 
VHTK 62 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm A 
VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 
VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 
VHTK 65 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Chư Thánh 
VHTK 66 : Gia Đình Trong Thánh Kinh 
VHTK 67a : Bốn Tin Mừng * Hỏi Thưa & Ô Chữ 
VHTK 67b : Bốn Tin Mừng * Trắc Nghiệm 
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VHTK 68a : Dẫn Vào Lời Chúa Tân Ước * Hỏi Thưa  
VHTK 68b : Dẫn Vào Lời Chúa Tân Ước * Trắc Nghiệm 
VHTK 69a : Tin Mừng Máccô * Hỏi Thưa & Ô Chữ  
VHTK 69b : Tin Mừng Máccô * Trắc Nghiệm 
VHTK 70a : Tin Mừng Mátthêu * Hỏi Thưa & Ô Chữ  
VHTK 70b : Tin Mừng Mátthêu * Trắc Nghiệm 
VHTK 71 : Tin Mừng Luca  
VHTK 72 : Tin Mừng Gioan  
VHTK 73 : Nhân Vật Cựu Ước 1 
VHTK 74 : Nhân Vật Cựu Ước 2 
VHTK 75 : Nhân Vật Cựu Ước 3 
VHTK 76 : Nhân Vật Cựu Ước 4 
VHTK 77 : Nhân Vật Cựu Ước 5 
VHTK 78a : Nhân Vật Cựu Ước 1* 1220 Câu Hỏi Thưa    
VHTK 78b : Nhân Vật Cựu Ước 1* 1220 Câu Trắc Nghiệm 
VHTK 79a : Nhân Vật Cựu Ước 2* 1220 Câu Hỏi Thưa   
VHTK 79b : Nhân Vật Cựu Ước 2* 1220 Câu Trắc Nghiệm 
VHTK 80a : Nhân Vật Cựu Ước 3* 1220 Câu Hỏi Thưa  
VHTK 80b : Nhân Vật Cựu Ước 3* 1220 Câu Trắc Nghiệm 
VHTK 81b : Nhân Vật Cựu Ước 4* 1220 Câu Trắc Nghiệm 
VHTK 82 : Ba Ngày Xuân 
VHTK 83 : Bông Hồng Nhỏ 
VHTK 84 : Mùa Vọng A Câu Hỏi và Ô Chữ 
VHTK 85 : Mùa Giánh Sinh A Câu Hỏi và Ô Chữ 
VHTK 86 : Mùa Chay A Câu Hỏi và Ô Chữ 
VHTK 87 : Mùa Phục Sinh A Câu Hỏi và Ô Chữ 
VHTK 88 : Mùa Vọng B Câu Hỏi và Ô Chữ  
VHTK 89 : Mùa Giánh Sinh B Câu Hỏi và Ô Chữ  
VHTK 90 : Mùa Chay B Câu Hỏi và Ô Chữ  
VHTK 91 : Mùa Phục Sinh B Câu Hỏi và Ô Chữ  
VHTK 92 : Mùa Vọng C Câu Hỏi và Ô Chữ  
VHTK 93 : Mùa Giánh Sinh C Câu Hỏi và Ô Chữ  
VHTK 94 : Mùa Chay C Câu Hỏi và Ô Chữ  
VHTK 95 : Mùa Phục Sinh C Câu Hỏi và Ô Chữ  
VHTK 96 : Thánh Kinh Những Điều Thú Vị 
 
Và …  
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01. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM A 
02. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM B 
03. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM C 
 
04. Tài liệu HỌC HỎI NĂM THÁNH 2010 
05. HỌC HỎI TC HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA 
06. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 1 
07. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 2 
08. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 1 
09. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 2 
10. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 3 
11. Vui Học Giáo Lý : MÙA CHAY & PHỤC SINH  
  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 
12. NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH 2014  
  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 
13. Tài liệu HỌC HỎI TÔNG THƯ TỰ SẮC 

 ‘FORTA FIDEI’ VỀ NĂM ĐỨC TIN 
14. CÙNG HỌC HỎI 40 CÂU HỎI ĐÁP VỀ 
   Tông Huấn FAMILIARIS CONSORTIO 
15. Tài liệu HỌC HỎI THƯ MỤC VỤ 2015 
16. Vui Học Giáo Lý : MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 
  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 
17. Sứ Điệp MÙA CHAY 2015 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 
18. GIÁO LÝ VIÊN, BƯỚC THEO THẦY GIÊSU 
19. Tông thư của ĐTC Phanxicô gửi tất cả  
 Các người Tận hiến nhân dịp Năm Đời Sống Thánh Hiến 
  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ  
20. MẦU NHIỆM MÂM CÔI 
21. NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ Lần thứ XXV 
23. SỨ ĐIỆP NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 2011 * Trắc Nghiệm-Ô Chữ  
24. HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO  
25. NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT 2016 
  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 
 
26. NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 2016 
  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 
27. Sứ Điệp MÙA CHAY 2016 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 
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28. ĐƯỜNG THÁNH GIÁ 
29. Vui Học Giáo Lý : PHỤNG VỤ THÁNH THỂ  

* Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 
30. Sứ Điệp Mùa Chay 2017 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 
31. TĨNH HUẤN GIÁO LÝ VIÊN 2017 
  *Hỏi Thưa -Trắc Nghiệm & Đề Thi 
32. Thư Chung  HĐGM VN gởi Cộng Đồng Dân Chúa 7.10.2016 
  *Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ. 
33. Năm Kim Khánh Gp.Ban Mê Thuột  Hỏi Thưa & Ô Chữ 
34. Vui Học Giáo Lý : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN * Hỏi Thưa  
      Vui Học Giáo Lý : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN* Trắc Nghiệm  
35. LỊCH SỬ GIÁO HỘI VN TRONG LÒNG DÂN TỘC (2018) 
36. Tông Thư Patris Corde – Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm 
37. CON THIÊN CHÚA GIỮA LÒNG NHÂN LOẠI – 2021 
38. Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI 2021-2023 
39. Giáo Lý Dự Tòng 277 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm (2022) 
40. VHGL Xưng Tội & Rước Lễ 1 (2022) 
41. VHGL Xưng Tội & Rước Lễ 2 (2022)  
42. VHGL Thêm Sức 1 (2022) 
42. VHGL Thêm Sức 2 (2022) 
42. VHGL Thêm Sức 3 (2022) 
43. Niềm Vui Mỗi Ngày 1 (2022) 
44. Niềm Vui Mỗi Ngày 2 (2022) 
45. Yêu Dấu (2022) 
46. 50 Năm Hồng Ân Têrêxa Lê Bảo Tịnh 1972-2022 
47. VHGL 531 Câu Hỏi Xưng Tội & Rước Lễ 2022 
48. VHGL 1050 Câu Hỏi Thưa Thêm Sức 2023 
49. VHGL 1050 Câu Trắc Nghiệm Thêm Sức 2023 
50. Giáo Lý Dự Tòng 429 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm (2023) 
 
 
 
THƠ. 
 
01. Tuyển tập Hương Sắc Ban Mê (In chung 2015) 
02. Dâng Hiến (Thơ 2009, 2022) 
03. Vần Thơ Dâng Mẹ (Thơ 2012) 
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04. Sân Trường (Thơ 2009) 
05. Yêu Thương (Thơ 2009) 
06. Thương Yêu (Thơ 2009) 
07. Bóng Thời Gian (Thơ 2009) 
08. Cội Nguồn (Thơ 2009) 
09. Một Cõi Riêng (Thơ 2015) 
10. Tuyển tập Hương Sắc Ban Mê 2 (In chung 2016) 
11. Như Hương Kinh (Thơ 2017) 
12. Như Trầm Hương (Thơ 2017) 
13. Tuyển tập Hương Sắc Ban Mê 3 (In chung 2017) 
14. Một Góc Đời (Thơ 2017) 
15. Giọt Lệ Gia Liêm (Thơ 2018) 
16. Tuyển tập Hương Sắc Ban Mê 4 (In chung 2018) 
17. Khúc Bi Ca (2022) 
18. Khúc Tình Ca (2022) 
19. Tình Chúa Bao La (2022) 
20. Tình Mẹ Thiết Tha 
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